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Chương trình kết nối Ngân hàng -  
Doanh nghiệp

Theo đánh giá tổng quan, tình hình sản xuất 
- kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng còn gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ 
hàng hóa, hàng tồn kho chậm được luân chuyển, 
chi phí sản xuất biến động tăng cao, thị trường 
tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp, sản xuất ngưng trệ, 
khả năng quay vòng vốn và hiệu quả kinh doanh 
thấp, năng lực tài chính và tài sản thế chấp không 
đáp ứng đủ điều kiện vay vốn theo nhu cầu của  
doanh nghiệp. 

Trước những khó khăn của doanh nghiệp, được 
sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
và UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng với sự phối hợp 
của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã 
triển khai Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh 
nghiệp đến tất cả các chi nhánh ngân hàng thương 
mại (NHTM) trên địa bàn. Theo đó, các NHTM đã 
chủ động tiếp cận với các doanh nghiệp có nhu 
cầu vay vốn, nhận dạng những khó khăn, vướng 
mắc nhằm đánh giá và triển khai các hoạt động 
liên quan đến tín dụng dựa trên 3 tiêu chí:

- Đối tượng tham gia chương trình là khách hàng 
cũ hoặc mới của các NHTM đang hoạt động sản 
xuất - kinh doanh tại các huyện, thành phố; các 
hộ kinh doanh cá thể có doanh thu từ 3 tỷ trở lên.

- Hình thức ký kết hợp đồng tín dụng (HĐTD) 
gồm ký mới; tăng hạn mức tín dụng phù hợp với 
nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 
điều chỉnh giảm lãi suất cho HĐTD đã ký trước đó; 
chuyển đổi thời hạn vay từ ngắn hạn sang trung 
hoặc dài hạn. 

- Lãi suất không quá 8%/năm đối với vay ngắn 
hạn và không quá 10%/năm đối với vay trung và 
dài hạn; riêng năm 2015, lãi suất cho vay tương 
ứng là không quá 7%/năm và 9%/năm.

Những kết quả bước đầu 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng 
đã phối hợp với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương 

CHÖÔNG TRÌNH KEÁT NOÁI NGAÂN HAØNG - DOANH NGHIEÄP
 VAØ TÍN DUÏNG TAÙI CANH CAÂY CAØ PHEÂ TÆNH LAÂM ÑOÀNG

TRẦN VĂN ANH
Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp  
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ thị trường, ngành Ngân hàng đã triển khai 
đồng bộ, kịp thời nhiều giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì, 
phục hồi và mở rộng sản xuất - kinh doanh. 

mại và Du lịch tổ chức Hội chợ Ngân hàng gắn với 
Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp 
năm 2014; tổ chức lễ ký kết hợp đồng tín dụng cho 
các doanh nghiệp tại Tp. Đà Lạt (tháng 7/2014) và 
Tp. Bảo Lộc (tháng 8/2014). 

Đối với khách hàng hoạt động trong các lĩnh 
vực, ngành nghề là thế mạnh của địa phương như: 
sản xuất - kinh doanh chế biến nông sản, thức ăn 
gia súc, chăn nuôi, xuất khẩu hoa, sản xuất rau - 
hoa công nghệ cao, du lịch - nghỉ dưỡng,… các 
chi nhánh NHTM đã thực hiện hỗ trợ dưới nhiều 
hình thức (ký mới HĐTD, điều chỉnh giảm lãi suất 
đối với HĐTD cũ, tăng hạn mức tín dụng; cơ cấu 
lại nợ, miễn giảm lãi suất cho vay…), giúp doanh 
nghiệp có nguồn vốn kinh doanh ổn định với chi 
phí thấp. 

Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp 
đã có ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp duy 
trì, phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất - kinh 
doanh, giảm khó khăn về vốn và chi phí lãi vay. 
Qua đó, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực 
tài chính và khả năng cạnh tranh trên thị trường, 
đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho 
người lao động, góp phần tích cực vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau 9 tháng 
triển khai (từ tháng 5/2014 đến tháng 3/2015), 
các chi nhánh NHTM đã ký kết được 475 HĐTD 
(trong đó có 455 HĐTD của doanh nghiệp và  

 Lễ ký kết hợp đồng tín dụng giữa các ngân hàng thương mại 
và doanh nghiệp, hộ kinh doanh
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20 HĐTD của các hộ sản xuất - kinh doanh) với 
số tiền hơn 5.722 tỷ đồng (trong đó, ký mới 
HĐTD là 3.508 tỷ đồng; tăng hạn mức tín dụng là  
247 tỷ đồng; điều chỉnh giảm lãi suất cho các HĐTD 
cũ là 1.815 tỷ đồng, cơ cấu lại nợ 152 tỷ đồng). Doanh 
số cho vay mới, tăng hạn mức tín dụng và dư nợ 
được điều chỉnh lãi suất là 4.661 tỷ đồng, đạt 81% số 
tiền cam kết cho vay tín dụng đối với doanh nghiệp.

Chương trình tín dụng tái canh cây cà phê
Bên cạnh chương trình kết nối Ngân hàng - 

Doanh nghiệp, ngành Ngân hàng đã triển khai có 
hiệu quả Chương trình tín dụng tái canh cây cà phê, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân tiếp cận 
nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi, thời gian ân 
hạn phù hợp giúp cải tạo vườn cà phê già cỗi, năng 
suất kém.

Sau gần 2 năm triển khai (từ tháng 5/2013 đến 
nay), các chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và 
PTNT trên địa bàn tỉnh đã cho trên 4.500 lượt hộ 
gia đình vay gần 495 tỷ đồng thực hiện tái canh 
trên diện tích 5.502 ha với suất đầu tư tín dụng bình 
quân trên 89 triệu đồng/ha.  

Lãi suất cho vay tái canh cà phê được áp dụng 
thấp hơn mức cho vay trung, dài hạn cùng thời 
điểm từ 1,5-2%; được điều chỉnh theo định kỳ 
tối thiểu 6 tháng/lần (từ tháng 6/2013 đến nay đã 
thay đổi lãi suất cho vay tái canh cà phê 3 lần: từ  
10,5%/năm xuống 10%/năm, 9,5%/năm và hiện nay 
là 8,5%/năm). Thời hạn cho vay tái canh kéo dài 
đến 7 năm, được ân hạn trong giai đoạn kiến thiết 
cơ bản vườn cà phê và không thu phí khi khách 
hàng trả nợ trước hạn.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, việc 
thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ tái canh 
cây cà phê trên địa bàn tỉnh đã đạt kết quả khá tốt. 
Đến cuối năm 2014, dư nợ cho vay tái canh cây cà 
phê của tỉnh chiếm trên 80,7% và số lượt khách hàng 
vay vốn chiếm khoảng 90% của các tỉnh Tây Nguyên.

Một số khó khăn 
Có thể khẳng định thông qua việc triển khai các 

chương trình trên đã giúp các chi nhánh NHTM trên 
địa bàn tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp và bà 
con nông dân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vào 
sản xuất - kinh doanh, mở rộng và tăng trưởng tín 
dụng, góp phần thực hiện vượt mức chỉ tiêu tăng 
trưởng tín dụng chung của ngành. Tuy nhiên, việc 
triển khai các chương trình này còn gặp một số khó 
khăn như sau:

Đối với Ngân hàng - Doanh nghiệp
- Một số doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn 

vốn do không có tài sản thế chấp.
- Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, 

xây lắp chịu tác động trực tiếp từ những khó khăn 

chung của nền kinh tế (như cắt giảm đầu tư công, 
nguồn vốn ngân sách bố trí hàng năm thấp, thời 
gian nghiệm thu, thanh toán kéo dài...) nên phải 
gánh thêm chi phí lãi vay, hoạt động cầm chừng, 
ảnh hưởng đến kế hoạch trả nợ ngân hàng. 

- Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong 
việc hỗ trợ xử lý tài sản bảo đảm đối với các tổ chức 
tín dụng còn hạn chế. 

Đối với Chương trình tín dụng tái canh cây  
cà phê 

- Việc xác nhận diện tích thực hiện tái canh cây 
cà phê của chính quyền địa phương chưa chặt chẽ, 
chính xác.

- Các hộ trồng cà phê chưa thật sự hiểu rõ lợi ích 
của chương trình và một số quy định về cho vay mặc 
dù công tác tuyên truyền đã được UBND phường, 
xã triển khai sâu rộng đến các hộ trồng cà phê.

- Phương án giải ngân nhiều lần theo tiến độ 
thực hiện tái canh cây cà phê (cho vay trung hạn) 
là phù hợp. Tuy nhiên, nhiều hộ tái canh cây cà phê 
muốn giải ngân nguồn vốn vay một lần để sử dụng 
cho một số mục đích khác. 

- Các bộ, ngành chậm triển khai việc hướng dẫn 
các cơ chế, chính sách liên quan nên nhiều NHTM 
còn lúng túng trong quá trình thực hiện.

Định hướng triển khai trong thời gian tới
- Tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền 

địa phương, các sở, ban, ngành nhằm tuyên truyền 
có hiệu quả các chính sách hỗ trợ tín dụng đối với 
các doanh nghiệp, hộ sản xuất - kinh doanh và tín 
dụng tái canh cây cà phê trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình 
kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, tổ chức ký kết 
hợp đồng tín dụng tại Tp. Đà Lạt và Tp. Bảo Lộc;  
tổ chức tọa đàm, đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng 
và doanh nghiệp để giải đáp các khó khăn, vướng 
mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn 
vốn tín dụng kịp thời và hiệu quả. 

- Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn cần đề ra 
biện pháp thích hợp nhằm giới thiệu các sản phẩm, 
dịch vụ đến các doanh nghiệp và khách hàng. 

Với sự quyết tâm của ngành Ngân hàng, sự quan 
tâm, chỉ đạo của UBND tỉnh, cùng sự phối hợp của 
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
trong quá trình triển khai thực hiện, tin rằng các 
Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp và 
Chương trình tín dụng tái canh cây cà phê sẽ giúp 
các doanh nghiệp, hộ nông dân duy trì, mở rộng 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm 
cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, góp 
phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. 
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Thực trạng kiểm dịch thực 
vật xuất, nhập khẩu

Lâm Đồng là một trong các tỉnh 
Tây Nguyên có thế mạnh về xuất 
khẩu nông sản với các sản phẩm 
chủ yếu như chè, cà phê, tiêu, 
dâu tằm, điều, rau, hoa, quả,… 
Trong những năm qua, số lượng 
các doanh nghiệp tham gia đầu 
tư, sản xuất và xuất khẩu các 
mặt hàng này ngày càng tăng, 
chiếm tỷ trọng lớn trong kim 
ngạch xuất khẩu của tỉnh. Các 
doanh nghiệp này đã phải tuân 
thủ nghiêm ngặt các quy định 
từ khâu sản xuất, chăm sóc, thu 
hoạch, bảo quản… để sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn chất lượng xuất 
khẩu, đảm bảo an toàn.

Đối với hoạt động nhập khẩu, 
nhiều doanh nghiệp của tỉnh 
đã nhập các loại cây, củ, cành 
giống các loại từ các nước như 
Hà Lan, Đan Mạnh, Chi Lê,… 
nhằm đa dạng hóa sản phẩm, 
từng bước đáp ứng nhu cầu của 
các thị trường khó tính như Nhật 
Bản, EU,… 

Nhìn chung, hoạt động kiểm 
dịch xuất khẩu nông sản hiện nay 
đã góp phần để doanh nghiệp 
dần tạo chỗ đứng, khẳng định 
thương hiệu, uy tín cho các sản 
phẩm chủ lực của địa phương. 
Bên cạnh đó, đảm bảo thực hiện 
đúng quy định khi nhập khẩu 
để phòng chống các nguy cơ 
gây thiệt hại đối với thực vật tại  
Việt Nam.

Luật Bảo vệ và Kiểm dịch 
thực vật (năm 2013) và các văn 
bản hướng dẫn quy định các sản 
phẩm xuất, nhập khẩu là thực 
vật, các sản phẩm của cây (củ, 
quả, hoa, lá,…) thuộc đối tượng 

HOAÏT ÑOÄNG KIEÅM DÒCH THÖÏC VAÄT XUAÁT, NHAÄP KHAÅU 
TREÂN ÑÒA BAØN TÆNH LAÂM ÑOÀNG - THÖÏC TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP

TRẦN PHƯƠNG  
        Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Đà Lạt

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Đà Lạt

kiểm dịch phải thực hiện các 
thủ tục đăng ký kiểm dịch, nộp 
Giấy chứng nhận kiểm dịch thực 
vật đối với hàng hóa xuất, nhập 
khẩu cho cơ quan Hải quan để 
làm thủ tục thông quan hàng hóa 
theo quy định.

Tuy nhiên, do chưa có sự thống 
nhất, đồng bộ giữa Luật Bảo vệ 
và Kiểm dịch thực vật năm 2013 
với Luật Hải quan năm 2001, 
đồng thời các văn bản hướng 
dẫn việc nộp các chứng từ liên 
quan đến kiểm dịch thực vật khi 
xuất, nhập khẩu mặt hàng nông 
sản chưa rõ ràng, cụ thể, dẫn 
đến quá trình thực hiện của cơ 
quan hải quan và doanh nghiệp 
còn khó khăn, lúng túng, kéo dài 
thời gian thông quan hàng hóa. 
Bên cạnh đó, nhiều lô hàng sau 
khi lấy mẫu và tiến hành kiểm 
dịch tại Chi cục Bảo vệ Thực vật 
vùng II - Tp. Hồ Chí Minh không 
đáp ứng yêu cầu xuất khẩu phải 
vận chuyển trở lại Lâm Đồng để 

xử lý hoặc thay thế bằng các lô 
hàng khác, làm tăng chi phí cho 
doanh nghiệp.

Mặt khác, một số doanh 
nghiệp chưa tuân thủ đầy đủ các 
quy trình theo dõi, xử lý dịch bệnh 
trong quá trình sản xuất theo tiêu 
chuẩn kiểm dịch thực vật của 
nước nhập khẩu, dẫn đến một 
số lô hàng bị trả lại do không đáp 
ứng yêu cầu. Điều này không chỉ 
gây thiệt hại cho doanh nghiệp 
mà còn ảnh hưởng đến thương 
hiệu, uy tín của mặt hàng nông 
sản xuất khẩu trên địa bàn nếu 
tình trạng này xảy ra thường 
xuyên, kéo dài mà không có biện 
pháp khắc phục. 

Một số giải pháp
Bộ Tài chính đã ban hành 

Thông tư số 38/2015/TT-BTC 
ngày 25/3/2015 quy định về thủ 
tục hải quan; kiểm tra, giám sát 
hải quan; thuế xuất, nhập khẩu 
và quản lý thuế đối với hàng hóa 
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xuất, nhập khẩu. Thông tư có 
hiệu lực từ ngày 01/4/2015; nêu 
rõ doanh nghiệp chỉ nộp Giấy 
thông báo miễn kiểm tra hoặc 
Giấy chứng nhận kiểm dịch theo 
quy định của pháp luật để thông 
quan lô hàng xuất, nhập khẩu. 
Thông tư cũng quy định nếu áp 
dụng cơ chế một cửa quốc gia, 
cơ quan quản lý chuyên ngành 
(Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục 
Kiểm dịch các vùng) phải gửi 
Giấy chứng nhận kiểm dịch thực 
vật dưới dạng điện tử thông qua 
Cổng thông tin điện tử một cửa 
quốc gia; người khai hải quan 
không phải nộp khi làm thủ tục 
hải quan.

Để góp phần tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp xuất khẩu các 
mặt hàng nông sản trên địa bàn, 
đồng thời hạn chế tình trạng 
hàng hóa bị trả lại do không đáp 
ứng yêu cầu kiểm dịch của nước 
nhập khẩu, cần triển khai một số 
giải pháp sau:

Đối với cơ quan kiểm dịch 
thực vật: 

Hiện nay, trên địa bàn huyện 
Đức Trọng đã thành lập Trạm 
kiểm dịch thực vật trực thuộc 
Chi cục Bảo vệ Thực vật vùng 
II. Bước đầu Trạm thực hiện 
nhiệm vụ lấy mẫu mặt hàng xuất 
khẩu, lập biên bản, xác nhận 
kết quả và gửi Chi cục Bảo vệ 
Thực vật Vùng II - Tp. Hồ Chí 
Minh để cấp Giấy chứng nhận 

kiểm dịch. Vì vậy 
quá trình đăng ký 
cấp Giấy chứng 
nhận kiểm dịch 
thường kéo dài, 
tăng thời gian và 
chi phí của doanh 
nghiệp. Để khắc 
phục tình trạng 
trên, trong thời 
gian tới, cần tăng 
cường nguồn lực, 
cơ sở vật chất để 
Trạm có khả năng 
thực hiện việc 
đăng ký, kiểm tra 
mẫu, cấp Giấy 

chứng nhận kiểm dịch tại chỗ đối 
với các mặt hàng nông sản xuất 
khẩu trên địa bàn tỉnh; qua đó 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
khi xuất, nhập khẩu, đồng thời 
đảm bảo yêu cầu quản lý tại 
nơi sản xuất, kịp thời xử lý đối 
với các lô hàng không đảm bảo  
yêu cầu.

Đối với cơ quan bảo vệ  
thực vật: 

- Phối hợp với Trạm Kiểm dịch 
thực vật tại huyện Đức Trọng 
nhằm theo dõi, kiểm soát chặt 
chẽ tình hình dịch bệnh đối với 
các sản phẩm nông nghiệp trên 
địa bàn.

- Tăng cường quản lý nhà 
nước trong công tác thanh, kiểm 
tra đối với hoạt động bảo vệ, 
kiểm dịch thực vật, xử lý kịp thời 
các trường hợp không tuân thủ 
đúng quy định của Luật Bảo vệ 
và Kiểm dịch thực vật.

Đối với cơ quan hải quan:
- Thực hiện đúng các quy 

định, quy trình về thông quan 
hàng hóa, đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
hải quan, tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động xuất, nhập khẩu 
đối với các mặt hàng nông sản 
trên địa bàn. Tăng cường phổ 
biến Luật Hải quan (năm 2014)
và các văn bản hướng dẫn thi 
hành tới các doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan 
kiểm dịch thực vật dừng thông 
quan, không cho xuất khẩu đối 
với các lô hàng không đảm bảo 
yêu cầu.

- Xử lý theo quy định đối với 
các lô hàng nông sản nhập khẩu 
không đáp ứng tiêu chuẩn về 
kiểm dịch thực vật.

Đối với doanh nghiệp: 

- Cần tuân thủ nghiêm ngặt 
quy trình sản xuất, tiêu chuẩn 
sản phẩm theo yêu cầu của 
nước nhập khẩu.

- Chủ động phối hợp với các 
cơ quan chức năng liên quan 
trong công tác bảo vệ thực 
vật để kịp thời xử lý dịch bệnh  
phát sinh.

- Thực hiện đầy đủ quy định về 
kiểm dịch thực vật, không xuất 
khẩu các lô hàng không đảm 
bảo tiêu chuẩn kiểm dịch nhằm 
bảo vệ lợi ích của chính doanh 
nghiệp và ngành hàng sản xuất 
trên địa bàn. 

- Các doanh nghiệp cần liên 
kết chặt chẽ trong việc sản 
xuất theo quy trình, tiêu chuẩn 
thống nhất nhằm xây dựng vùng 
nguyên liệu tập trung, đáp ứng 
yêu cầu về số lượng và chất 
lượng theo nhu cầu của thị 
trường xuất khẩu.

*
Trên cơ sở định hướng phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, hướng đến xây dựng 
thành phố Đà Lạt là thủ phủ của 
khu vực Đông Nam Á về sản 
xuất rau, hoa chất lượng cao, 
đồng thời phát huy thế mạnh 
xuất khẩu các mặt hàng nông 
sản của tỉnh, với sự quyết tâm, 
hỗ trợ của các cơ quan quản lý, 
sự gắn kết, đồng lòng của các 
doanh nghiệp, chắc chắn các 
sản phẩm nông sản trên địa bàn 
tỉnh Lâm Đồng sẽ ngày càng 
khẳng định được vị thế, thương 
hiệu của mình trên thị trường 
quốc tế và khu vực. 

Hướng dẫn thủ tục hải quan 
tại Công ty TNHH Apolo, huyện Đơn Dương
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Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự kiến 
được thành lập vào cuối năm 2015, là khu 
vực kinh tế chung gồm 10 nước thành viên 

Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (gọi tắt là ASEAN). 
Ý tưởng hình thành AEC bắt đầu từ năm 2003 tại 
Bali, Indonesia với mục tiêu hình thành một thị 
trường chung của các nước thành viên có tính 
cạnh tranh cao. Khi AEC hình thành, các nước 
thành viên sẽ được tự do lưu chuyển hàng hóa, 
dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có kỹ năng. 

Việc hình thành AEC với những thỏa thuận nội 
khối như trên sẽ mang lại nhiều cơ hội và lợi ích 
cho các quốc gia thành viên mà đối tượng chính 
là các doanh nghiệp, nhà đầu tư; nhưng cũng đặt 
ra nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (DNNVV), đặc biệt là các doanh nghiệp 
thuộc nhóm 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, 
Myanmar.

Nhận thức được những thách thức trong tương 
lai khi AEC ngày càng đến gần, ngoài sự nỗ lực 
tự thân của các doanh nghiệp để nâng cao năng 
lực cạnh tranh, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết  
19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai 
năm 2015-2016. Trong đó chủ trương chỉ đạo các 
cấp, ngành nhanh chóng cải cách thể chế, thay 
đổi phương thức quản lý, hình thành môi trường 
kinh doanh tiến bộ, minh bạch và hiệu quả, giúp 
cộng đồng doanh nghiệp thuận lợi trong gia nhập 
thị trường, giảm chi phí hành chính, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia. Đây là những yêu cầu cấp 
thiết nhằm tranh thủ hiệu quả các cơ hội và lợi ích 
của các cam kết hội nhập.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của tỉnh 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP, 
tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng Kế hoạch hành động 
số 1914/KH-UBND ngày 16/4/2015 đề ra những 
nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh 
năm 2015-2016 nhằm mục tiêu thực hiện hiệu quả  
3 đột phá chiến lược gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, 

đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phấn 
đấu cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh; Bảo đảm thị trường hàng hóa, 
lao động, chứng khoán, bất động sản, khoa học 
công nghệ… vận hành thông suốt và ngày càng 
trở thành yếu tố quyết định trong huy động và phân 
bố các nguồn lực cho phát triển; Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh và đời sống.

Trong năm 2015-2016, tỉnh Lâm Đồng xác định 
tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy 
trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản nội dung hồ 
sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành 
chính; bảo đảm công khai, minh bạch và trách 
nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà 
nước. Cải cách toàn diện các quy định về điều kiện 
kinh doanh, về quản lý chuyên ngành đối với hàng 
hóa, dịch vụ xuất, nhập khẩu phù hợp với thông lệ 
quốc tế, chuyển mạnh sang hậu kiểm.

HOÃ TRÔÏ DOANH NGHIEÄP LAÂM ÑOÀNG NAÂNG CAO NAÊNG LÖÏC CAÏNH TRANH
TRONG GIAI ÑOAÏN HÌNH THAØNH COÄNG ÑOÀNG KINH TEÁ ASEAN

TRƯƠNG VĂN ĐỨC 
Ban Điều phối Kế hoạch phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng

Các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh của 
tỉnh năm 2015:

- Rút ngắn thời gian nộp thuế còn không quá 
121,5 giờ/năm, thời gian nộp bảo hiểm xã hội 
không quá 49,5 giờ/năm; tỷ lệ doanh nghiệp 
kê khai thuế điện tử đạt trên 95%; tỷ lệ doanh 
nghiệp nộp thuế điện tử đạt tối thiểu 90%; xây 
dựng và công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, 
bảo đảm ít nhất 90% hoàn thuế theo đúng thời 
gian quy định.

- Đơn giản hóa quy trình, hồ sơ và thủ tục 
xuất, nhập khẩu, thủ tục hải quan; giảm thời 
gian thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu cho 
doanh nghiệp. 

- Thời gian thực hiện các thủ tục khởi sự kinh 
doanh tối đa 6 ngày.

- Thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới 
điện trung áp tối đa 36 ngày.

- Thời gian thực hiện thủ tục phá sản doanh 
nghiệp tối đa 30 tháng (hiện nay là 60 tháng).
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Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp dài hạn 
giai đoạn 2016-2020

Nhằm kiến tạo một môi trường kinh doanh thuận 
lợi, giúp doanh nghiệp tận dụng và phát huy tối 
đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc nâng 
cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu 
cầu người tiêu dùng, UBND tỉnh cũng đã ban hành 
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp dài hạn trong 
các năm 2016-2020. Dự kiến kinh phí thực hiện 
Chương trình trên 620 tỷ đồng, trong đó ngân 
sách nhà nước trên 260 tỷ, còn lại huy động các  
nguồn khác. 

Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh Lâm 
Đồng chú trọng cải cách hành chính đồng bộ trong 
hệ thống cơ quan công quyền, nâng cao năng lực 
thực thi công vụ, sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực của trung ương, địa phương và các tổ chức 
khác hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển 

bền vững; quy hoạch quỹ đất dành cho các hoạt 
động sản xuất kinh doanh của DNNVV, sửa đổi 
quy định cho vay vốn từ Quỹ hỗ trợ đầu tư phát 
triển, đảm bảo cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận 
được nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh 
doanh, đổi mới dây chuyền công nghệ. Hoàn thiện 
các chính sách thu hút đầu tư ở địa phương, thực 
hiện ưu đãi theo hướng tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp hình thành và phát triển để nuôi dưỡng 
nguồn thu lâu dài. 

Các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh  
giai đoạn 2016-2020 tập trung vào các lĩnh vực: 

Khoa học và công nghệ: hỗ trợ chuyển giao 
công nghệ, đổi mới thiết bị, tổ chức thí nghiệm 
các sản phẩm mới; xây dựng, phát triển và bảo vệ 
thương hiệu, xác lập quyền sở hữu công nghiệp; 
đăng ký sáng kiến và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
đối với các đặc sản của địa phương.

Khuyến công: hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, 
áp dụng các quy trình và công nghệ sản xuất sạch 
hơn trong công nghiệp; hỗ trợ khởi sự, thành lập 
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn; mở 
rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm công 

Năm 2016:

- Củng cố, duy trì kết quả đạt được trong khởi 
sự kinh doanh, bảo vệ nhà đầu tư, hải quan. Thời 
gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp 
tối đa 35 ngày. Thời gian nộp thuế và bảo hiểm bắt 
buộc không quá 168 giờ/năm.

- Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian cấp 
phép xây dựng theo phương pháp xác định của 
Ngân hàng Thế giới, tối đa không quá 77 ngày 
(gồm cả thời gian lấy ý kiến của các cơ quan liên 
quan như chấp thuận đấu nối điện, nước, môi 
trường, phòng cháy, chữa cháy, độ tĩnh không…).

- Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian đăng ký 
quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống còn không 
quá 14 ngày (hiện là 57 ngày).

- Đạt mức ASEAN-4 về cải cách hành chính 
thuế đối với 3 nhóm chỉ tiêu mới là: kiểm tra trước 
hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh tra, 
kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý những 
khiếu nại về thuế.

- Quy định rõ danh mục hàng hóa, dịch vụ phải 
kiểm dịch, kiểm tra phù hợp tiêu chuẩn, chất lượng 
trước khi thông quan theo hướng hàng hóa, dịch 
vụ tiêu chuẩn, chất lượng hàng hóa tuân thủ các 
tiêu chuẩn, phương thức phù hợp với các cam 
kết, thông lệ quốc tế. 

- Đơn giản quy trình, hồ sơ và thủ tục xuất, 
nhập khẩu, hải quan; thiết lập cơ chế phối hợp có 
hiệu quả giữa hải quan và cơ quan quản lý nhà 
nước liên quan; giảm thời gian hoàn thành thủ tục 
xuất khẩu xuống còn dưới 10 ngày và thời gian 
nhập khẩu xuống còn dưới 12 ngày.

Nhân dân và doanh nghiệp thực hiện giao dịch 
 tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng

Công ty Hà Gia Phát (KCN Phú Hội)
 cải tiến máy móc từ kinh phí khuyến công
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nghiệp nông thôn. Hỗ trợ đầu tư mở rộng sản xuất, 
xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao 
công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về 
áp dụng sản xuất sạch hơn. Phát triển sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu; tổ chức hội chợ, 
triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ 
công mỹ nghệ; đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu 
cầu của các cơ sở công nghiệp...

Khuyến nông: hỗ trợ xây dựng các mô hình 
trình diễn và phổ biến, ứng dụng các tiến bộ kỹ 
thuật trong nông nghiệp; tư vấn chuyển giao các 
kết quả ứng dụng khoa học công nghệ, khảo 
nghiệm từ các mô hình trình diễn; tăng cường 
hợp tác với các viện, trung tâm nghiên cứu trong 
và ngoài nước nhằm hỗ trợ thông tin, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các mô hình  
canh tác mới…

Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch: hỗ trợ 
quảng bá đầu tư, thương mại và du lịch; xuất bản 
các ấn phẩm và phát hành miễn phí phục vụ hoạt 
động xúc tiến đầu tư, du lịch và thương mại, kết nối 
giao thương; hỗ trợ thông tin và hướng dẫn thủ tục 
hợp tác đầu tư, triển lãm sản phẩm, kêu gọi đầu tư; 
tổ chức hội nghị, hội chợ, triển lãm, hội thảo giúp 
các doanh nghiệp hợp tác, ký kết hợp đồng hợp 
tác đầu tư, tiêu thụ sản phẩm; kết nối các hãng lữ 
hành, các doanh nghiệp du lịch của tỉnh với doanh 
nghiệp du lịch trong và ngoài nước;  triển khai các 
hoạt động kết nối giao thương... 

Xây dựng thương hiệu sản phẩm/doanh nghiệp: 

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng và 
quảng bá thương hiệu sản phẩm hướng tới sản 
xuất - kinh doanh bền vững, mở rộng thị trường tiêu 
thụ và phân phối sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp 
đào tạo, tập huấn về xây dựng, quảng bá thương 
hiệu; hỗ trợ tư vấn chiến lược xây dựng và phát 
triển thương hiệu doanh nghiệp hoặc sản phẩm.          

Thông qua các Hiệp hội doanh nghiệp, hàng 
năm, các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ tổ chức 
các lớp đào tạo, tập huấn, hội thảo... nhằm nâng 
cao năng lực quản trị, điều hành, kỹ năng tổ chức 
thực hiện kế hoạch kinh doanh cho cán bộ lãnh 
đạo và quản lý của doanh nghiệp; cung cấp thông 
tin về kinh tế, kinh doanh, tài chính, tín dụng, thị 
trường, hội nhập quốc tế, các chính sách thuế, hải 
quan, các hiệp định thương mại... Ngoài ra, để hỗ 
trợ các doanh nghiệp có đội ngũ công nhân lành 
nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển, tỉnh Lâm Đồng 
còn xây dựng chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và 
các hợp tác xã đào tạo nghề cho người lao động 
trên địa bàn. 

Mục tiêu tăng trưởng khu vực doanh nghiệp 
giai đoạn 2016-2020 của tỉnh

- Doanh nghiệp thành lập mới: tăng bình quân 
khoảng 20%/năm;

- Vốn đăng ký kinh doanh: tăng bình quân từ  
10-12%/năm;

- Đóng góp vào ngân sách: tăng bình quân từ  
15-20%/năm;

- Giải quyết việc làm: khoảng  
25.000-30.000 lao động/năm.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu: tăng bình quân 
20%/năm. 

- Số DNNVV được hưởng lợi từ các chính 
sách, chương trình trợ giúp tài chính thông 
qua các Quỹ hỗ trợ của địa phương: khoảng  
300 doanh nghiệp/năm. 

- Số DNNVV được hưởng lợi từ các chính 
sách, chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân 
lực: khoảng 1.000 doanh nghiệp/năm.

- Số DNNVV tham gia các chương trình xúc 
tiến đầu tư, du lịch và thương mại: khoảng  
350 doanh nghiệp/năm.

- Số DNNVV được hưởng lợi từ các chương 
trình đổi mới khoa học công nghệ: khoảng  
80 doanh nghiệp/năm.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng còn tổ chức các 
đợt khảo sát, ghi nhận những kiến nghị, khó khăn 
của doanh nghiệp để kịp thời giải quyết; tổ chức 
hội nghị đối thoại cấp tỉnh giữa nhà nước và doanh 
nghiệp, giúp doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc và 
giải đáp các vấn đề doanh nghiệp quan tâm. Ngoài 
ra, các sở, ngành chức năng còn thường xuyên tổ 
chức các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp theo 
chuyên ngành quản lý.

Với sự đồng hành của nhà nước và sự nỗ lực 
của cộng đồng doanh nghiệp, hy vọng các doanh 
nghiệp của tỉnh Lâm Đồng sẽ từng bước thích nghi 
và tận dụng được nhiều cơ hội để phát triển khi 
Cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành vào cuối 
năm 2015.  
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Về cải cách hành chính

Triển khai thực hiện chỉ đạo 
của Tổng cục Thuế - Bộ Tài 
chính và UBND tỉnh Lâm Đồng, 
Cục Thuế đã xây dựng kế hoạch 
cải cách hành chính với các nội 
dung chủ yếu sau: 

Cải cách thể chế 

- Cơ quan thuế cấp tỉnh, 
huyện, thành phố đã tăng cường 
triển khai kịp thời các Luật, Nghị 
định, Thông tư hướng dẫn sửa 
đổi, bổ sung chính sách pháp 
luật trong lĩnh vực thuế như 
Luật số 71/2014/QH13 (sửa đổi 
5 Luật về thuế), Nghị định số  
91/2014/NĐ-CP (sửa đổi  
4 Nghị định về thuế), Thông 
tư 119/2014/TT-BTC (sửa đổi  
7 Thông tư về thuế); các văn 
bản quy phạm pháp luật liên 
quan đến kế hoạch cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của Chính 
phủ và của tỉnh. 

- Phối hợp với các ngành rà 
soát các đề án, văn bản quy định 
của địa phương theo chính sách, 
pháp luật thuế sửa đổi, bổ sung. 
Kết quả đã tham mưu cho UBND 
tỉnh sửa đổi, bổ sung đề án Đổi 
mới quản lý thu ngân sách giai 
đoạn 2011-2015 và 6 đề án Đổi 
mới quản lý thuế các lĩnh vực tài 
nguyên khoáng sản, trà, cà phê, 
rau - hoa, vận tải, dịch vụ lưu trú 
du lịch và ăn uống. 

NGAØNH THUEÁ LAÂM ÑOÀNG ÑAÅY MAÏNH CAÛI CAÙCH HAØNH CHÍNH 
VAØ ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN PHUÏC VUÏ NGÖÔØI DAÂN VAØ DOANH NGHIEÄP

NGUYỄN TRỌNG THOAN
Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Trong thời gian tới, Cục Thuế 
sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh 
ban hành các đề án về quản lý 
thu thuế chuyển nhượng bất 
động sản, dự án và vốn; điều 
chỉnh các văn bản quy định về 
thuế, phí, lệ phí đất đai và nhà ở 
tại địa phương.

Cải cách thủ tục hành  
chính thuế

Các thủ tục và quy trình giải 
quyết thủ tục hành chính thuế 
theo cơ chế “một cửa” đã được 
công khai niêm yết tại cơ quan 
thuế và Trang thông tin điện tử 
ngành thuế.

Nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho người nộp thuế, nhiều 
thủ tục hành chính đã được 
đơn giản hóa, điều chỉnh, sửa 
đổi như: bỏ một số chỉ tiêu trên 
tờ khai thuế giá trị gia tăng; bỏ 
quy định doanh nghiệp phải kê 
khai các hóa đơn không được 
khấu trừ thuế hoặc các hóa đơn 
không phục vụ cho mục tiêu tính 
thuế; nâng mức doanh thu khai 
thuế giá trị gia tăng theo quý từ 
dưới 20 tỷ đồng/năm lên 50 tỷ  
đồng/năm; sửa đổi mẫu Giấy nộp 
tiền vào ngân sách nhà nước, bỏ 
quy định người nộp thuế phải ghi 
mục lục ngân sách trên Giấy nộp 
tiền; bỏ quy định khai tạm tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp theo 
quý, chỉ còn tạm nộp thuế theo 
quý và kê khai quyết toán năm...

Qua đó, số lượng hồ sơ, tần 
suất kê khai cũng như tổng thời 

gian thực hiện thủ tục khai nộp 
thuế đã giảm mạnh. Theo Tổng 
cục Thuế, thông qua việc rà soát, 
hệ thống hóa danh mục 421 thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
thuế, triển khai mở rộng dịch vụ 
khai thuế qua internet và nộp thuế 
điện tử, số giờ kê khai, nộp thuế 
của doanh nghiệp năm 2014 đã 
giảm khoảng 370 giờ. Trong thời 
gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục 
giảm khoảng 45,5 giờ nhằm đạt 
mục tiêu 121,5 giờ/năm vào cuối 
năm 2015.

Tổ chức bộ máy và phát triển 
nguồn nhân lực

- Cục Thuế đã thực hiện 
điều chỉnh cơ cấu nhân lực phù 
hợp với nhiệm vụ quản lý theo 
hướng tăng tỷ lệ công chức làm 
công tác thanh, kiểm tra; cân đối 
lực lượng công chức làm việc ở 
bộ phận gián tiếp để đảm bảo 
hiệu quả công tác quản lý trong 
điều kiện người dân và doanh 
nghiệp tự kê khai và nộp thuế.

Tiến trình cải cách hệ thống thuế đang được ngành Thuế cả nước nói chung và Cục Thuế 
Lâm Đồng nói riêng triển khai đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội; 
trong đó công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động 
thực hiện chính sách, pháp luật về thuế, quản lý thu, nộp thuế đã đạt được nhiều kết quả 
đáng khích lệ, từng bước cung cấp dịch vụ công đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người 
dân và doanh nghiệp.

Kê khai thuế trực tuyến giúp doanh nghiệp 
tiết kiệm thời gian và chi phí
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- Chú trọng nâng cao chất 
lượng công tác tuyển dụng và 
bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ 
công chức; đẩy mạnh công tác 
đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng 
kiến thức chuyên sâu theo từng 
chức năng quản lý thuế; thường 
xuyên cập nhật các văn bản 
pháp luật thuế.

- Xây dựng, ban hành, chỉnh 
sửa các Quy chế làm việc, Quy 
chế thực hiện dân chủ, Quy chế 
tiếp công dân; góp ý xây dựng, 
sửa đổi, bổ sung các quy trình 
quản lý thuế của Tổng cục Thuế. 
Ngoài ra, Cục Thuế còn xây 
dựng nhiều quy chế phối hợp 
với các ngành liên quan như 
Quy chế phối hợp trao đổi thông 
tin đăng ký doanh nghiệp giữa 
cơ quan Thuế và cơ quan Đăng 
ký kinh doanh; Quy chế phối 
hợp công tác giữa Bảo hiểm xã 
hội tỉnh và Cục Thuế tỉnh; Quy 
chế trao đổi thông tin và phối 
hợp công tác giữa cơ quan Hải 
quan và cơ quan Thuế,…

Tăng cường công tác thanh, 
kiểm tra, đánh giá sự hài lòng 
của người nộp thuế

Triển khai thực hiện Chỉ thị  
03/CT-BTC của Bộ Tài chính, 
Cục Thuế đã tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện kỷ luật, kỷ cương trong 
ngành, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm; chấn chỉnh lề lối, 
tác phong ứng xử của cán bộ, 
công chức, nâng cao tinh thần, 
thái độ phục vụ người dân và 
doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 
ngành Thuế đã chú trọng tăng 
cường công tác thông tin tuyên 

truyền, hỗ trợ người nộp thuế 
hiểu và thực hiện đúng pháp luật 
thuế. Duy trì tổ chức tiếp công 
dân, tiếp nhận thông tin phản 
hồi của người nộp thuế thông 
qua hòm thư góp ý, các đường 
dây nóng; tổ chức “Tuần lễ Lắng 
nghe ý kiến người nộp thuế”.

Việc đánh giá sự hài lòng 
của người nộp thuế đối với sự 
phục vụ của cơ quan thuế và 
trách nhiệm người đứng đầu 
theo đề án của Tổng cục Thuế 
là một phương thức nhằm đánh 
giá cơ quan thuế các cấp, góp 
phần quan trọng trong việc thực 
hiện các kế hoạch cải cách hành 
chính, cải cách hệ thống thuế và 
đơn giản hóa thủ tục hành chính 
thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp. Cục 
Thuế đã thường xuyên tổ chức 
đối thoại, khảo sát ý kiến người 
nộp thuế. Qua các lần khảo sát, 
tỷ lệ hài lòng của tổ chức, doanh 
nghiệp về công tác hỗ trợ, thái 
độ phục vụ của cơ quan thuế 
và cán bộ công chức thuế đạt  
90-93%. 

Ứng dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý thu, nộp thuế

Xác định việc ứng dụng công 
nghệ thông tin là một trong 
những mục tiêu quan trọng, đột 
phá, mang tính quyết định trong 
lộ trình chiến lược cải cách hiện 
đại hóa toàn hệ thống ngành 
thuế, nhiều năm qua, Cục Thuế 
đã triển khai hoạt động quản 
lý thu, nộp thuế, công khai hóa 
các thủ tục hành chính trên 
mạng internet, thông tin doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế 
theo phương thức khoán, văn 

bản hỏi của người nộp 
thuế và trả lời của cơ 
quan thuế trên Trang 
thông tin điện tử Cục 
Thuế, Tổng cục Thuế. 
Qua đó doanh nghiệp 
có thể dễ dàng tra cứu 
các văn bản pháp quy, 
các chính sách, pháp 
luật thuế mới, góp 

phần tăng cường công tác tuyên 
truyền và hỗ trợ người nộp thuế, 
nâng cao tính tuân thủ pháp 
luật, tránh sai sót trong quá trình 
kê khai, báo cáo thuế. Đồng thời 
giúp cơ quan thuế nâng cao 
chất lượng phục vụ, giảm nhân 
lực trong công tác quản lý, tạo 
môi trường giao dịch văn minh, 
hiện đại, đảm bảo chất lượng.

Việc triển khai miễn phí phần 
mềm hỗ trợ kê khai thuế đã 
giúp doanh nghiệp kê khai theo 
đúng quy định, cập nhật kịp 
thời những thay đổi về chính 
sách, giảm các lỗi số học, tiết 
kiệm thời gian, cung cấp số 
liệu đầy đủ, chi tiết cho việc  
báo cáo thuế… 

Việc ứng dụng công nghệ 
thông tin đã giúp Cục Thuế 
quản lý hơn 5 ngàn mã số thuế  
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và 
trên 400 ngàn mã số thuế của 
cá nhân kinh doanh và nộp thuế 
thu nhập cá nhân; hỗ trợ người 
nộp thuế đăng ký và nhận mã 
số thuế thu nhập cá nhân qua 
mạng Internet... 

Từ năm 2010, Bộ Tài chính, 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối 
hợp thực hiện dự án “Xây dựng 
và triển khai hệ thống ứng dụng 
tích hợp đăng ký kinh doanh với 
đăng ký thuế” nhằm tạo sự kết 
nối, trao đổi thông tin qua mạng 
giữa hai cơ quan trên, hình 
thành việc đăng ký kinh doanh 
và đăng ký thuế một cửa liên 
thông với các loại hình doanh 
nghiệp thành lập và hoạt động 
theo Luật Doanh nghiệp, hợp 
nhất Giấy chứng nhận đăng ký 
kinh doanh và đăng ký thuế, mã 
số doanh nghiệp và mã số thuế. 
Những đổi mới này được xem là 
bước đột phá cải cách thủ tục 
hành chính, góp phần rút ngắn 
thời gian thực hiện thủ tục đăng 
ký kinh doanh, đăng ký thuế 
(từ 20 ngày xuống còn 5 ngày); 
giảm đầu mối xử lý, hồ sơ giấy 
tờ trong đăng ký kinh doanh.

(Xem tiếp trang 11)

Chính saùch - Ñònh höôùng
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Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo tỉnh, 
trong thời gian qua, việc ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách 

hành chính hướng tới xây dựng Chính phủ điện 
tử cấp tỉnh được triển khai khá hiệu quả. Theo 
Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
năm 2013  của Bộ Thông tin và Truyền thông, 
Lâm Đồng được đánh giá ở mức khá, đứng thứ 
10 (tăng 7 bậc so với năm 2012); Báo cáo chỉ 
số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển CNTT 
- truyền thông năm 2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam, Lâm 
Đồng đứng thứ 15 (tăng 4 bậc so với năm 2013).

Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến tại  
Lâm Đồng

Hiện nay, Lâm Đồng đã cung cấp 1.197 dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 2; 7 dịch vụ công trực 
truyến mức độ 3; triển khai đăng ký khai báo hải 
quan từ xa và kê khai thuế trực tuyến (năm 2014 
có 1.582 doanh nghiệp đăng ký kê khai thuế qua 
môi trường mạng, chiếm 67,8%). 

Đến nay, toàn bộ các cơ quan hành chính cấp 
tỉnh, sở, ban, ngành và cấp huyện đã ứng dụng 
phần mềm văn phòng điện tử trong công việc; 
một số huyện đã triển khai đến cấp xã. Sở Thông 
tin Truyền thông tỉnh đã cung cấp 5.200 tài khoản 
hộp thư công vụ cho cán bộ công chức viên chức 
của tỉnh và hệ thống thư điện tử này theo đánh 
giá đang được sử dụng rất hiệu quả.    

Tuy nhiên, việc ứng dụng các dịch vụ công 
trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế (xếp thứ  
47/63 tỉnh, thành). Hiệu quả mang lại của các 
dịch vụ công trực tuyến chưa cao: số lượng hồ 
sơ của các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 còn 
thấp; dịch vụ đăng ký kê khai thuế trực tuyến mới 
được triển khai tại Cục Thuế Lâm Đồng và Chi 
cục Thuế Đà Lạt. Theo xếp hạng Chỉ số thương 
mại điện tử năm 2013 của Bộ Công thương, Lâm 
Đồng xếp thứ 37 về Chỉ số giao dịch giữa cơ 
quan nhà nước và các doanh nghiệp; xếp thứ  
24 về Chỉ số mức độ ứng dụng CNTT trong nội 
bộ các doanh nghiệp trên địa bàn trong tổng số 
47 địa phương được xếp hạng.

Việc ứng dụng CNTT tương đối thấp tại các 
doanh nghiệp trên địa bàn do một số nguyên 
nhân sau: 

- Nhiều doanh nghiệp không biết hoặc chưa 
quan tâm đến các dịch vụ công trực tuyến do các 
cơ quan nhà nước cung cấp.

- Thói quen sử dụng văn bản giấy; trình độ, 
điều kiện ứng dụng CNTT của doanh nghiệp còn 
hạn chế.

- Số lượng các dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3 còn ít, chất lượng chưa đạt yêu cầu.

- Tâm lý về mất an toàn thông tin khi khai thác 
dịch vụ công trực tuyến.

ÖÙNG DUÏNG DÒCH VUÏ COÂNG TRÖÏC TUYEÁN 
TAÏI CAÙC DOANH NGHIEÄP TÆNH LAÂM ÑOÀNG

PHẠM THỊ MINH HIỀN 
Sở Thông tin và Truyền thông 

Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 quy 
định: “Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành 
chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà 
nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân 
trên môi trường mạng”. 

Dịch vụ công trực truyến là một trong những 
ứng dụng CNTT quan trọng phục vụ người dân 
và doanh nghiệp; là một kênh giao dịch quan 
trọng giữa Chính phủ với doanh nghiệp - G2B 
trong xây dựng Chính phủ điện tử. 

Người dân đến giao dịch tại bộ phận 
một cửa điện tử phường 1, Tp. Đà Lạt

Chính saùch - Ñònh höôùng
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Một số giải pháp thúc đẩy việc sử dụng dịch 
vụ công trực tuyến tại Lâm Đồng

Để đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến tại các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, trong 
thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp cơ  
bản sau: 

- Giải pháp ban hành, thực hiện cơ chế  
chính sách

Sở Thông tin và Truyền thông cần tiếp tục tham 
mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin 
và Truyền thông ban hành những văn bản pháp 
quy chuyên ngành, đồng thời chú trọng công tác 
đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng ứng 
dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước trên địa 
bàn tỉnh, hướng tới xây dựng thành công Chính 
phủ điện tử cấp tỉnh.

- Xây dựng trung tâm dịch vụ hành chính công

Hiện nay, các dịch vụ công trực tuyến của 
tỉnh do các cơ quan chuyên ngành quản lý. Việc 
hướng dẫn, hỗ trợ người dân còn hạn chế; người 
dân phải tự liên hệ với nhiều đầu mối để khai thác 
các dịch vụ công khác nhau. Một số địa phương 
như Quảng Ninh, Đà Nẵng đã xây dựng thành 
công mô hình Trung tâm dịch vụ hành chính công 
- được xem là đầu mối cung cấp và hỗ trợ doanh 
nghiệp khai thác dịch vụ công. Trong thời gian tới, 
tỉnh Lâm Đồng nên học hỏi kinh nghiệm các địa 

phương trên trong việc xây dựng Trung tâm dịch 
vụ hành chính công của tỉnh.

- Giải pháp tuyên truyền, đào tạo, tập huấn

+ Đối với các cơ quan nhà nước:

Tăng cường công tác tuyên truyền về Chính 
phủ điện tử nói chung và dịch vụ công nói riêng 
đến người dân và doanh nghiệp; 

Thường xuyên đào tạo đội ngũ cán bộ, công 
chức trong việc khai thác, vận hành các ứng dụng 
CNTT, dịch vụ công trực tuyến;

Đa dạng các kênh giao tiếp, hỗ trợ giúp người 
dân và doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ công  
phù hợp; 

Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới để 
nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến;

Tổ chức các lớp tập huấn khai thác, sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và  
doanh nghiệp;

Hỗ trợ tận tình cho người dân và doanh nghiệp 
khi khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

+ Đối với doanh nghiệp: cần tích cực tham gia 
các lớp tập huấn về ứng dụng CNTT trong doanh 
nghiệp; thay đổi thói quen sử dụng văn bản giấy 
sang văn bản điện tử; đầu tư trang thiết bị, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu khai thác, 
sử dụng CNTT tại doanh nghiệp. 

Chính saùch - Ñònh höôùng

Năm 2011, Cục Thuế đã triển khai ứng dụng 
nộp hồ sơ khai thuế qua mạng (iHTKK), được 
xem là bước đột phá trong công tác cải cách và 
hiện đại hóa, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công 
cho người nộp thuế. Qua đó giúp doanh nghiệp 
và cơ quan thuế giảm thời gian, áp lực khi lập và 
gửi, nhận hồ sơ khai thuế, nhất là trong các thời 
điểm kê khai hàng tháng, hàng quý; tiết kiệm chi 
phí và thời gian cho doanh nghiệp do không phải 
in tờ khai và xếp hàng chờ nộp tờ khai. Hơn nữa, 
việc ứng dụng khai thuế qua mạng không bị giới 
hạn về không gian và thời gian, người nộp thuế có 
thể gửi hồ sơ khai thuế 24/24 giờ và 7 ngày trong 
tuần; chủ doanh nghiệp có thể ký tờ khai bằng chữ 
ký số ở bất kỳ nơi nào trong và ngoài nước. Tính 
đến 31/3/2015, trên 90% doanh nghiệp của tỉnh 
(khoảng 4.000 doanh nghiệp) đã thực hiện khai 
thuế qua mạng.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin vào công tác quản lý thu, nộp thuế, năm 2015, 

ngành Thuế Lâm Đồng tổ chức triển khai dịch vụ 
nộp thuế điện tử trong toàn tỉnh. Phấn đấu đến 
cuối năm 2015, trên 90% doanh nghiệp của tỉnh 
thực hiện nộp thuế điện tử. Theo đó, việc nộp thuế 
vào ngân sách nhà nước được thực hiện ngay tại 
cơ quan, đơn vị mà không cần trực tiếp đến ngân 
hàng hay kho bạc; đồng thời cơ quan thuế có thể 
tổng hợp được số thuế phải nộp, đã nộp, còn nợ 
hàng ngày, giúp giảm thời gian và nhân lực xử lý 
công việc. 

***

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng 
dụng công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu người 
dân và doanh nghiệp của ngành Thuế Lâm Đồng 
trong thời gian qua đã được Tổng cục Thuế đánh 
giá cao, nhận được sự đồng tình của cộng đồng 
doanh nghiệp và người dân trong tỉnh, góp phần 
quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm 
vụ thu ngân sách hàng năm, phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương.   

NGAØNH THUEÁ LAÂM ÑOÀNG ÑAÅY MAÏNH CAÛI CAÙCH HAØNH CHÍNH...
(Tiếp theo trang 9)
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Công ty TNHH Quảng Thái được thành lập 
từ năm 2001 với chức năng chính là: kinh 
doanh các mặt hàng tiêu dùng, hàng công 

nghệ, thực phẩm, đặc sản; sản xuất, chế biến sản 
phẩm atisô, trà, cà phê... và các hoạt động dịch 
vụ. Ngoài trụ sở chính tại Tp. Đà Lạt với 01 nhà 
máy sản xuất chế biến trà và đặc sản, Công ty còn 
có các chi nhánh tại huyện Đức Trọng, Di Linh,  
Tp. Bảo Lộc, Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng doanh thu của công ty tăng đều từ  
10-12%/năm. Công ty hiện có gần 180 lao 
động với mức lương bình quân khoảng 5 triệu  
đồng/người/tháng. Mạng lưới kinh doanh của 
Công ty bao gồm gần 20 cửa hàng và điểm bán lẻ 
tại các điểm du lịch trong Tp. Đà Lạt và các siêu thị 
ở Tp. Hồ Chí Minh.

Để đạt được những thành công trên, ngoài sự 
nỗ lực không ngừng của tập thể người lao động, 
sự định hướng đúng đắn của lãnh đạo Công ty, 
còn là kết quả của việc xây dựng, áp dụng, duy trì 
hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng, quản lý an toàn thực phẩm, thể hiện cụ thể  
như sau:

Trước hết đó là sự chuyển biến sâu sắc về nhận 
thức, tư duy của lãnh đạo và toàn thể đội ngũ nhân 
viên về phương pháp làm việc, quản lý khoa học, 
nâng cao năng suất lao động…

Chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, 
khẳng định uy tín và thương hiệu, tăng khả năng 
cạnh tranh và mở rộng thị trường, đảm bảo an toàn 
thực phẩm, tạo niềm tin cho khách hàng, người 
tiêu dùng.

Cải tiến quá trình sản xuất, điều kiện môi trường, 
tiết kiệm chi phí xử lý sản phẩm hư hỏng và phải 
thu hồi.

Một số kinh nghiệm triển khai áp dụng tiêu 
chuẩn ISO 22000:2005 

Trong quá trình triển khai áp dụng hệ thống 
quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 
22000:2005, Công ty TNHH Quảng Thái đã rút ra 
một số kinh nghiệm sau:

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty phải có 
năng lực, nhiệt tình trong việc học tập, xây dựng và 
áp dụng tiêu chuẩn vào hoạt động sản xuất, kinh 

AÙP DUÏNG HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ AN  TOAØN THÖÏC PHAÅM
THEO TIEÂU CHUAÅN ISO 22000:2005 TAÏI COÂNG TY TNHH QUAÛNG THAÙI

doanh. Ban giám đốc phải quyết tâm trong việc áp 
dụng tiêu chuẩn và cam kết thực hiện, từ đó triển 
khai đến các phòng, ban đơn vị. Người lao động 
cần thay đổi cách nghĩ, cách làm khi chuyển sang 
làm việc theo phong cách khoa học, chịu sự kiểm 
tra, kiểm soát nghiêm ngặt hơn.

- Phải có sự quan tâm, hướng dẫn trực tiếp của 
các đơn vị tư vấn trong việc áp dụng các hệ thống 
quản lý chất lượng.

- Công ty cần phải mạnh dạn đầu tư kinh phí để 
cải tạo nhà xưởng, trang bị máy móc đảm bảo phù 
hợp với yêu cầu sản xuất theo tiêu chuẩn.

- Trong quá trình xây dựng tiêu chuẩn, Công ty 
đã lựa chọn các chỉ tiêu phù hợp đối với từng công 
đoạn và sản phẩm, tránh tình trạng triển khai áp 
dụng trong thực tế không hợp lý, phải xây dựng lại. 

- Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty 
đều phải tuân thủ nghiêm ngặt, duy trì việc áp dụng 
thường xuyên, liên tục các tiêu chuẩn đã được xây 
dựng và công bố chất lượng sản phẩm.

- Có chính sách khen thưởng, kỷ luật xứng đáng 
đối với toàn thể nhân viên trong quá trình sản xuất, 
thực hiện các tiêu chuẩn và nội quy.

- Tìm hiểu, nghiên cứu, xác định đơn vị cung 
cấp nguồn nguyên liệu đảm bảo yêu cầu theo tiêu 
chuẩn và phù hợp về giá thành.

- Tham khảo, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ, 
tư vấn, đánh giá phù hợp. 

Sản phẩm Atiso của Công ty TNHH Quảng Thái

NGUYỄN MINH TUẤN
Công ty TNHH Quảng Thái

Thoâng tin hoã trôï Doanh nghieäp
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Trong vài năm trở lại đây, 
nhu cầu về các loại dược 
liệu, thực phẩm tốt để 

nâng cao sức khỏe được nhiều 
người quan tâm, đặc biệt là 
những loại có tính năng cải thiện 
chức năng gan. Trong số đó, cây 
Atiso là lựa chọn thông minh vì 
có các chức năng như giải độc 
gan, làm mát gan, chữa được 
một số chứng bệnh liên quan  
đến gan. 

Nắm bắt xu hướng trên, Công 
ty TNHH Atiso Đà Lạt Lâm Viên 
(ADL) đã cố gắng nỗ lực với 
mong muốn mang đến những 
giải pháp tối ưu để chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng. 

Công ty ADL đã chọn xã Ka 
Đơn - huyện Đơn Dương để xây 
dựng nhà máy và phát triển vùng 
nguyên liệu do những lợi thế 
cạnh tranh so với các vùng Atiso 
truyền thống khác trên cả nước 
như Sapa, Tam Đảo, Đà Lạt, Lạc 
Dương (địa hình bằng phẳng, độ 
dốc thấp thuận tiện cho việc cơ 
giới hóa nông nghiệp, khí hậu 
ôn hòa, mát mẻ quanh năm, đất 
đai màu mỡ, phì nhiêu, nguồn 
nước sạch không nhiễm phèn, 
nhiễm mặn, hạ tầng giao thông 
và cơ sở vật chất phát triển...) 
Nhà máy có diện tích 6.400 m2 
được trang bị máy móc và công 
nghệ chế biến tiên tiến đạt công 
suất 5.000 tấn nguyên liệu/năm, 
đảm bảo cung cấp các sản phẩm 
thực phẩm an toàn, chất lượng.

Năm 2014, Công ty ADL đã 
trồng 12 ha Atiso phục vụ sản 
xuất và cung cấp nguyên liệu 
cho các doanh nghiệp chế biến 
trà trên địa bàn và các tỉnh lân 
cận. Trong năm 2015, Công ty 
ADL tiếp tục phát triển thêm 5 ha 
Atiso theo hướng nông nghiệp 

hữu cơ (Organic) và 15 ha Atiso 
theo phương pháp canh tác 
thông thường.

Để nâng cao năng suất, Công 
ty ADL chọn phát triển các giống 
Atiso mới phù hợp theo yêu cầu 
sản xuất. Với dòng sản phẩm 
cao tiêu dùng và cao nguyên 
liệu, Công ty sử dụng giống nhập 
khẩu chứa hàm lượng Cynarine 
cao như Cynara cardunculus. 
Kết quả phân tích hàm lượng 
Cynarine trong lá tươi của 
giống Cynara cardunculus do 
Viện Nghiên cứu hạt nhân kiểm 
nghiệm đạt tới 4,1 (hiện tại, cao 
nhất tại Lâm Đồng). Đối với dòng 
sản phẩm hoa tươi, cọng tươi 
chế biến chất lượng cao, Công 
ty ADL nhập khẩu hạt giống từ 
Mỹ, Pháp như giống Cynara 
scolymus (gồm các chủng Green 
Globe, Inperial Star, Violet, 
Emerald) để tạo ra những sản 
phẩm tốt nhất…

Khác với việc nhân giống 
tại các vườn ươm trên địa bàn 
sử dụng giá thể trộn từ nguồn 
nguyên liệu truyền thống như 
đất, mùn, xơ dừa, phân bón…, 
Công ty ADL ươm giống bằng 
viên nén đã khử nấm, vi sinh 
vật có hại, có khả năng giữ ẩm 
tốt, được xem là môi trường lý 
tưởng cho cây giống phát triển, 
đảm bảo tỷ lệ nảy mầm, sạch 
bệnh và sống sót cao. 

Công ty ADL còn đầu tư hệ 
thống nhà kính che phủ, chắn gió 
và côn trùng gây hại, sử dụng  kệ 
sắt cách ly cây trồng với cỏ dại, 
sâu bệnh hại lây lan từ mặt đất 
và dùng các chế phẩm sinh học, 
hữu cơ đảm bảo đầy đủ dưỡng 
chất cho cây con phát triển, có 
khả năng kháng bệnh, chống 
chịu cao với môi trường.

Nhằm phát triển vùng nguyên 
liệu Atiso tại Đơn Dương, Công 
ty đã xây dựng chương trình liên 
kết hợp tác với các hộ nông dân. 
Bên cạnh việc hỗ trợ cây giống 
và phân bón, hàng tuần, đội ngũ 
cán bộ kỹ thuật của Công ty đều 
trực tiếp đến kiểm tra, hướng dẫn 
nông dân canh tác, bón phân, 
giám sát quá trình ghi chép, theo 
dõi nhật ký đồng ruộng,… giúp 
đảm bảo nguồn nguyên liệu sản 
xuất sạch, an toàn, không nhiễm 
kim loại nặng và tồn dư thuốc 
bảo vệ thực vật. 

Công ty ADL còn liên kết với 
các đối tác cung ứng phân bón 
hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có 
nguồn gốc thảo dược, các chế 
phẩm sinh học cung cấp nguồn 
dinh dưỡng và điều trị bệnh cho 
cây trồng như Biocont, chế phẩm 
SEA, phân và dịch trùn quế đã 
qua xử lý… 

Các sản phẩm của Công ty 
đều sử dụng nguồn nguyên liệu 
tự nhiên 100%, được chọn lọc 
kỹ và sơ chế sạch trước khi đưa 
vào sản xuất nhằm loại bỏ các vi 
sinh vật có hại và khử dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật. Đối với 
sản phẩm cao Atiso, sau quá 
trình sơ chế sạch, lá tươi Atiso 
nguyên liệu được đưa vào trích 
ly bằng hơi nước rồi cô đặc bằng 
công nghệ cô chân không ở 
nhiệt độ thấp. Đây là công nghệ 
cô đặc tiên tiến nhất hiện nay, 
được sử dụng chủ yếu trong 
các công ty sản xuất hàng đầu 
của ngành dược, giúp sản phẩm 

ATISO ÑAØ LAÏT LAÂM VIEÂN 

Công ty TNHH Atiso Đà Lạt Lâm Viên

(Xem tiếp trang 18)

ÑOÀNG HAØNH CUØNG SÖÙC KHOÛE NGÖÔØI TIEÂU DUØNG
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14 Khoa hoïc Coâng ngheä & Doanh nghieäp
LAÂM ÑOÀNG

ALBANIA
Sản phẩm điều chỉnh: Hạt giống củ cải.

Thông báo số G/TBT/N/ALB/70.

Ngày 17 tháng 3 năm 2015.

Mô tả nội dung: Dự thảo quyết định này nhằm 
đạt được các mục tiêu: kiểm soát sản lượng kinh 
doanh hạt giống củ cải đã được chứng nhận, tăng 
cường việc sử dụng các hạt giống củ cải có chất 
lượng và theo tiêu chuẩn hiện hành.

Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các 
vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Các hạt giống củ 
cải chỉ được bán trên thị trường khi đã được kiểm 
tra và chứng nhận phù hợp với các quy tắc của  
hạt giống.

Thời gian góp ý: 60 ngày sau khi ban thư ký 
WTO thông qua.

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: Tháng 11 năm 
2015.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Nông nghiệp, 
Thực phẩm và Bảo vệ người tiêu dùng.

Điện thoại: + (355) 42226255

Fax: + (355) 42247177

Email: unfo@dps.gov.al

Website: http://www.dps.gov.al

TIN CAÛNH BAÙO CUÛA CAÙC NÖÔÙC THAØNH VIEÂN WTO

OMAN
Sản phẩm điều chỉnh: Nước ép trái cây và nectars.

Thông báo số G/TBT/N/OMN/202.

Ngày 07 tháng 4 năm 2015.

Mô tả nội dung: Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật liên quan tới các tiêu chuẩn chung cho nước trái cây và 
nectars. Các nội dung bắt buộc áp dụng bao gồm: thành phần, chất lượng, phụ gia thực phẩm, chất bảo 
quản, chất gây ô nhiễm, các yêu cầu về sức khỏe và ghi nhãn, các yêu cầu khác là tự nguyện.

Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Sức khỏe cho người  
tiêu dùng.

Thời gian góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: Sẽ được xác định sau khi kết thúc thời gian góp ý. 

Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung cấp thực phẩm.

Điện thoại: + (968) 24817252

Fax: + (968) 24817040

Email: nepic@moci.gov.om

KUWAIT
Sản phẩm điều chỉnh: Cà rốt đông lạnh.

Thông báo số G/TBT/N/KWT/267.

Ngày 09 tháng 3 năm 2015.

Mô tả nội dung: Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật 
này liên quan đến các yêu cầu cơ bản và tiêu 
chuẩn mô tả của cà rốt đông lạnh chuẩn bị cho 
tiêu thụ trực tiếp; ngoại trừ đóng gói lại, tạo hình 
dáng, bao gói và lưu trữ.

Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn 
đề khẩn cấp khi áp dụng: Để duy trì chất lượng 
của sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng, an toàn 
thực phẩm và mối quan hệ kinh doanh của Hội 
đồng hợp tác các nước Ả Rập.

Thời gian góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: 06 tháng sau 
khi công bố chính thức.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Vụ Tiêu chuẩn và 
Đo lường.

Điện thoại: + (965) 25302630

Fax: + (965) 25302625

Email: enquirypoint@pai.gov.kw

Website: http://www.pai.gov.kw

Thoâng tin hoã trôï Doanh nghieäp
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ALBANIA
Sản phẩm điều chỉnh: Khoai tây giống.

Thông báo số G/TBT/N/ALB/69.

Ngày 06 tháng 3 năm 2015.

Mô tả nội dung: Hội đồng Bộ trưởng quyết định 
về các tiêu chí giống khoai tây được kinh doanh: 
phân loại giống, chất lượng, quy định đóng gói, ghi 
nhãn, thủ tục cấp giấy chứng nhận, mẫu để phân 
tích trong phòng thí nghiệm.

Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn 
đề khẩn cấp khi áp dụng: Khoai tây giống chỉ 
được phép bán trên thị trường sau khi đã được 
chính thức kiểm tra và chứng nhận phù hợp với 
các quy tắc.

Thời gian góp ý: 60 ngày sau khi Ban thư ký 
WTO chuyển qua.

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: Ngày 16 tháng 
5 năm 2015. 

Cơ quan chịu trách nhiệm: Bộ Nông nghiệp 
phát triển Nông thôn và Tài nguyên nước.

Điện thoại: + (355) 42226255

Fax: + (355) 42247177

Email: info@dps.gov.vn 

Website: http://www.dps.gov.vn

UGANDA
Sản phẩm điều chỉnh: Hạt giống ngô.

Thông báo số G/TBT/N/UGA/461.

Ngày 17 tháng 3 năm 2015.

Mô tả nội dung: Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật 
này yêu cầu chứng nhận cho sản xuất hạt giống 
ngô, bao gồm: điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra thực 
địa, lấy mẫu hạt giống, kiểm tra phòng thí nghiệm, 
chứng nhận, đóng gói, ghi nhãn và kiểm soát sau 
kiểm tra.

Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn 
đề khẩn cấp khi áp dụng: Yêu cầu về chất lượng; 
Ngăn ngừa các hành vi gian lận và bảo vệ người 
tiêu dùng.

Thời gian góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: Sau khi có công 
bố của Bộ trưởng bộ Thương mại, Công nghiệp và 
Hợp tác xã.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục Tiêu chuẩn 
Uganda.

Điện thoại: + (256) 41505995

Fax: + (256) 41286123

Email: unbs@infocom.co.ug

Website: www.unbs.go.ug

UGANDA
Sản phẩm điều chỉnh: Nước uống có cồn.

Thông báo số G/TBT/N/UGA/469.

Ngày 18 tháng 3 năm 2015.

Mô tả nội dung: Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quy định các yêu cầu, phương pháp lấy mẫu và kiểm tra 
khi sử dụng sản phẩm.

Mục tiêu và lý do, kể cả bản chất của các vấn đề khẩn cấp khi áp dụng: Yêu cầu chất lượng; bảo 
vệ sức khỏe hoặc sự an toàn của con người; ngăn ngừa các hành vi gian lận và bảo vệ người tiêu dùng.

Thời gian góp ý: 60 ngày kể từ ngày thông báo.

Thời hạn dự kiến có hiệu lực: Sau khi có công bố của Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và 
Hợp tác xã.

Cơ quan chịu trách nhiệm: Cục Tiêu chuẩn của Uganda.

Điện thoại: + (256) 414505995

Fax: + (256) 414286123

Email: unbs@infocom.co.ug

Website: www.unbs.og.ugĐ
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DANH MUÏC CAÙC NHIEÄM VUÏ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ HOÃ TRÔÏ NAÊM 2015
(Theo Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2015

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Số 
TT

Tên nhiệm vụ Đơn vị đề xuất Mục tiêu Nội dung
Thời gian 
thực hiện

1

Hỗ trợ doanh 
nghiệp Lâm 
Đồng trong 
hoạt động sở 
hữu trí tuệ 

Phòng QLCN & 
SHTT - Sở KH&CN

- Phát triển tài sản trí tuệ 
cho các sản phẩm đặc 
trưng của địa phương. 

- Nâng cao nhận thức về 
sở hữu trí tuệ cho các 
doanh nghiệp.

- Xây dựng một  
nhãn hiệu.

- Tổ chức tập huấn về 
sở hữu trí tuệ cho các 
doanh nghiệp trên  
địa bàn.

12 tháng

2

Phần mềm 
quản lý đoàn 
viên - thanh 
niên tỉnh  
Lâm Đồng

Tỉnh Đoàn Lâm Đồng

- Thiết kế, phát triển hệ 
thống phần mềm quản 
lý đoàn viên - thanh niên 
trên địa bàn tỉnh 
Lâm Đồng.

- Đào tạo kỹ thuật sử 
dụng phần mềm cho đội 
ngũ cán bộ.

- Khảo sát, tổng hợp 
số liệu và nhu cầu 
quản lý đoàn viên - 
thanh niên tại Tỉnh 
Đoàn, các cụm đoàn, 
chi đoàn.

- Thiết kế, xây dựng, 
nhập liệu cơ sở dữ liệu 
và triển khai hệ thống 
mẫu cho Tỉnh Đoàn và 
một số chi đoàn. 

- Hội thảo, tập huấn, 
hướng dẫn sử dụng 
phần mềm.

12 tháng

3

Xây dựng hệ 
thống cơ sở dữ 
liệu - website 
phục vụ quản 
lý, điều hành 
và tuyên truyền 
tại Công đoàn 
Viên chức tỉnh 
Lâm Đồng

- Công đoàn 
 Viên chức  

- Trung tâm Tin học 
& Thông tin KHCN 
Lâm Đồng

- Xây dựng website 
nhằm tuyên truyền các 
hoạt động của Công 
đoàn Viên chức tỉnh 
Lâm Đồng; tích hợp 
chương trình, hệ thống 
cơ sở dữ liệu phục vụ 
quản lý, điều hành của 
Công đoàn Viên chức 
lên website. 

- Đào tạo kỹ thuật sử 
dụng hệ thống cho đội 
ngũ cán bộ tại các công 
đoàn cơ sở.

- Khảo sát, tổng hợp 
số liệu và nhu cầu 
quản lý, điều hành 
đoàn viên của Công 
đoàn Viên chức tỉnh. 

- Thiết kế, xây dựng, 
thu thập - nhập liệu cơ 
sở dữ liệu và triển khai 
hệ thống. 

- Xây dựng website, 
tích hợp hệ thống cơ 
sở dữ liệu phục vụ 
hoạt động điều hành, 
quản lý trên mạng 
internet.

12 tháng

4

Khử mùi hôi tại 
Nhà máy xử lý 
nước thải  
Đà Lạt

Xí nghiệp Quản lý 
nước thải Đà Lạt

- Xử lý mùi phát sinh là 
một vấn đề phức tạp, 
phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố (thành phần, lưu 
lượng, nồng độ).

Thực hiện các phương 
pháp xử lý: 

- Thông gió tự nhiên; 

- Phương pháp  
sinh học; 

- Sử dụng hóa chất; 

- Sử dụng dung dịch 
Anolyte.

6 tháng

Thoâng tin hoã trôï Doanh nghieäp
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Doanh nghiệp Lâm Đồng 
chủ yếu có quy mô nhỏ, 
vốn đầu tư không cao, 

trang thiết bị và công nghệ lạc 
hậu, thủ công. Vì vậy, việc đầu 
tư cải tiến về công nghệ, trang 
thiết bị hiện đại để nâng cao 
năng suất và chất lượng là rất 
khó. Từ những đặc điểm đó, nếu 
áp dụng phương pháp quản lý 
theo Kaizen sẽ là phù hợp với 
các doanh nghiệp trong tỉnh, 
do Kaizen chỉ là sự cải thiện 
nhỏ hàng ngày bằng cách tận 
dụng những tài nguyên sẵn có 
như nhân lực, vật tư, thiết bị mà 
không cần dùng nhiều tiền của.

Việc triển khai Kaizen tại 
doanh nghiệp 

Ngay từ khi bắt đầu triển 
khai Kaizen, doanh nghiệp cần 
áp dụng công cụ 5S trước tiên 
vì nó là điểm cốt yếu trong các 
hoạt động về Kaizen. Không 
thực hiện 5S sẽ không thể tiến 
hành các hoạt động khác do kết 
quả của việc thực hiện 5S khá rõ 
ràng, nó tạo ra một phương thức 
làm việc mới: khoa học, hệ thống 
và hoàn thiện hơn. Môi trường 

CAÛI TIEÁN LIEÂN TUÏC KAIZEN 

NGUYỄN TÚ UYÊN
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

sống, làm việc trở nên sạch sẽ, 
ngăn nắp hơn; tài liệu, trang thiết 
bị phục vụ cho công việc được 
sắp xếp dễ thấy, dễ lấy, dễ tìm; 
điều kiện hỗ trợ luôn thuận tiện 
và sẵn sàng. Bởi vậy, hoạt động 
này rất hữu hiệu trong việc củng 
cố tinh thần của nhân viên và 
mở đầu cho việc áp dụng Kaizen 
trong toàn doanh nghiệp.

Ngoài ra còn có các chương 
trình và công cụ triển khai 
Kaizen khác như: đúng hạn 
(Just in time), hệ thống khuyến 
nghị Kaizen (KSS), nhóm chất 
lượng (Quality Control Circle 

- QCC), 7 công cụ 
thống kê trong quản 
lý chất lượng, loại trừ  
7 loại lãng phí.

Các bước triển 
khai chung một 
chương trình Kaizen

Các bước thực 
hiện Kaizen giúp giải 
quyết vấn đề dựa trên 

việc phân tích dữ liệu và ra quyết 
định một cách khoa học, gồm  
8 bước:

Bước 1: Lựa chọn chủ đề
Thông thường chủ đề được 

xác định dựa trên các chính 
sách quản lý hoặc phụ thuộc vào 
thứ tự ưu tiên, mức độ khẩn cấp, 
tầm quan trọng hoặc tính kinh tế 
của vấn đề.

Bước 2: Tìm hiểu tình trạng 
hiện tại và xác định mục tiêu

Trước khi bắt đầu dự án cần 
tìm hiểu và xem xét tình trạng 
hiện tại. Một trong các phương 
pháp thực hiện điều này đó là 
đến nơi sản xuất và thu thập  
dữ liệu.

Bước 3: Phân tích dữ liệu đã 
thu thập để phân tích nguyên 
nhân gốc rễ

Bước 4: Xác định biện pháp 
thực hiện dựa trên cơ sở phân 
tích dữ liệu

Kaizen là một triết lý quan trọng nhất trong công tác quản lý kinh tế, là chìa khóa về sự cạnh tranh 
của Nhật Bản. Kaizen tiếng Nhật có nghĩa là cải tiến. Kaizen đã được triển khai tại Nhật Bản cách đây 
50 năm. Toyota là công ty đầu tiên thực hiện, sau đó được áp dụng rộng rãi đến mọi công ty thuộc nhiều 
lĩnh vực khác nhau. Hiện nay, hầu hết các công ty của Nhật đều thực hiện Kaizen. Kaizen đã được áp 
dụng rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới.

Kaizen không chỉ giới hạn trong ngành sản xuất mà có thể áp 
dụng được trong ngành dịch vụ, kinh doanh và thậm chí một khoá 
học bất kỳ nào đó. Kaizen là những cải tiến nhỏ thực hiện từng 
bước trong một thời gian dài. Kaizen ít tốn kém hơn là đầu tư 
mới. Kaizen giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng công việc, 
ghi nhận sự tham gia của nhà quản lý, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ và giảm chi phí hoạt động. Bên cạnh những lợi ích 
hữu hình về kinh tế, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, Kaizen 
còn mang lại lợi ích vô hình như: lòng tự hào về doanh nghiệp, 
động lực phát huy sáng kiến, kỷ luật lao động cao, môi trường 
văn hóa doanh nghiệp lành mạnh giúp các thành viên của doanh 
nghiệp đoàn kết và gắn bó trong mái nhà chung.

Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Ñoåi môùi

Cơ hội giúp doanh nghiệp phát triển và thành công
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Bước 5: Thực hiện biện pháp

Bước 6: Xác nhận kết quả 
thực hiện biện pháp

Bước 7: Xây dựng hoặc sửa 
đổi tiêu chuẩn để phòng ngừa  
tái diễn

Bước 8: Xem xét các quá trình 
trên và xác định dự án tiếp theo.

Các khó khăn khi triển khai 
Kaizen tại doanh nghiệp

Nhận thức của lãnh đạo 
doanh nghiệp về Kaizen chưa 
đúng và đầy đủ: có nơi, có lúc 

Người lao động được làm việc 
trong môi trường đảm bảo

còn nôn nóng, vội vàng khi triển 
khai, mong muốn thành công 
nhanh trong thời gian ngắn; lãnh 
đạo chưa cam kết và hướng 
doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, 
gây lãng phí về thời gian và tiền 
bạc, đồng thời đánh mất sự tin 
tưởng của nhân viên về cơ hội 
cải tiến tại nơi làm việc.

 Bản chất của Kaizen là thực 
hiện từ những cái rất nhỏ nhưng 
liên tục với tính chất tăng dần để 
tạo ra hiệu quả lớn. Song thông 
thường, những cải tiến nhỏ 
lại ít được để ý đến, vì người 
ta cho rằng nó mang lại giá trị  
không cao. 

Việc đào tạo cho nhân viên 
nhận thức nghiêm túc về Kaizen 
còn nhiều trở ngại. Một mặt là họ 
chưa nhận thức được hết lợi ích 
mà Kaizen mang lại, mặt khác là 
tâm lý ngại thay đổi, sợ thất bại 
của mỗi nhân viên.

Tâm lý của một số doanh 
nghiệp hiện nay cho rằng hệ 
thống của mình đang hoạt động 
rất tốt, sản phẩm được khách 

hàng chấp nhận và quá trình 
kinh doanh vẫn theo xu hướng 
phát triển, vì vậy việc cải tiến là 
không cần thiết. Tuy nhiên trong 
thực tế mọi thứ luôn thay đổi, 
nếu không có những nỗ lực cải 
tiến liên tục thì doanh nghiệp sẽ 
trở nên lỗi thời và xuống cấp.

So với các phương pháp khác 
như Lean hay 6 Sigma, Kaizen 
có ưu thế hơn bởi tính đơn giản. 
Các doanh nghiệp của tỉnh Lâm 
Đồng có thể áp dụng Kaizen 
thành công khi đã hiểu đúng và 
áp dụng triệt để triết lý này. Khi 
Việt Nam gia nhập Cộng đồng 
kinh tế ASEAN, việc nhận thức 
đúng, đầy đủ và áp dụng triết lý 
Kaizen là một trong những giải 
pháp hiệu quả giúp doanh nghiệp 
ngày càng cải tiến liên tục nâng 
cao chất lượng sản phẩm, dịch 
vụ, thỏa mãn yêu cầu của khách 
hàng, đồng thời nâng cao nhận 
thức và kỹ năng làm việc của 
nhân viên, từ đó nâng cao khả 
năng cạnh tranh. 

Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Ñoåi môùi

ATISO ÑAØ LAÏT LAÂM VIEÂN...
(Tiếp theo trang 13)

giữ được tối đa hàm lượng hoạt 
chất Cynarine có trong cây.

Các sản phẩm chính của 
Công ty ADL gồm:

+ Nguyên liệu Atiso thô:
Thân, rễ, hoa, lá Atiso được 

chọn lọc kỹ, sấy khô và đóng gói 
đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh 
an toàn thực phẩm. 

+ Cao Atiso nguyên liệu:
 Sản phẩm cao được chiết 

xuất 100% nguyên chất từ lá 
Atiso tươi, sử dụng công nghệ 
trích ly hơi nước và cô chân 
không giúp giữ được hàm lượng 
hoạt chất cao có trong Atiso. 

Cao Atiso nguyên liệu được 
dùng trong ngành dược, cung 

cấp cho các công ty chế biến 
thực phẩm, sản xuất đồ uống, 
thực phẩm chức năng, có tác 
dụng hỗ trợ giải độc gan, mật.

+ Cao Atiso tiêu dùng: 

Sản phẩm có tác dụng mát 
gan, thông mật, giải độc gan, 
kích thích tiêu hóa, nhờ vậy 
cũng giúp giải nhiệt, làm đẹp da, 
trị mụn trứng cá, nám da… Sản 
phẩm cao Atiso lá tươi (70 ml) 
sản xuất 100% nguyên chất từ 
lá tươi; được cung cấp trên thị 
trường theo thương hiệu Atilife. 
Hoa Atiso đóng hộp chế biến 
từ 100% tim hoa Atiso tươi với 
công nghệ chế biến đặc biệt giữ 
cho sản phẩm có hương vị đặc 

trưng và những dưỡng chất tốt 
nhất, là một món ăn bổ dưỡng 
cho gan, cung cấp nhiều vitamin 
(A , B1, B2, C,…) và khoáng chất 
(mangan, phospho, sắt...) tốt 
cho sức khỏe người tiêu dùng.

Với việc không ngừng đầu tư 
công nghệ sản xuất, chú trọng 
về an toàn vệ sinh thực phẩm, 
nâng cao chất lượng sản phẩm 
và thương hiệu, cùng với chiến 
lược phát triển hợp lý, thương 
hiệu Atiso Đà Lạt Lâm Viên chắc 
chắn sẽ mang lại những sản 
phẩm chất lượng với giá thành 
phù hợp được người tiêu dùng 
tin tưởng. 
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HÖÔÙNG DAÃN ÑAÊNG KYÙ DÒCH VUÏ NOÄP THUEÁ ÑIEÄN TÖÛ QUA MAÏNG 
Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Ñoåi môùi

Lợi ích đối với NNT
- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn 

giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế.

- Nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối 
Internet.

- Nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ/lễ, được NHTM 
xác nhận kết quả giao dịch ngay khi gửi GNT.

- Có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ 
quan thuế để xem, in, tải các thông báo, GNT điện 
tử đã nộp.

- Được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác 
của NHTM.

Điều kiện đăng ký nộp thuế điện tử
NNT tự nguyện đăng ký nộp thuế điện tử khi có 

đủ các điều kiện sau:

- Là tổ chức, doanh nghiệp được cấp mã số 
thuế/mã số doanh nghiệp và đang hoạt động.

- Có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số (CKS) công cộng cấp và 
đang còn hiệu lực.

- Có kết nối Internet và địa chỉ thư điện tử liên 
lạc ổn định với Cơ quan thuế.

- Đang thực hiện khai thuế điện tử trên Cổng 
thông tin điện tử của Cơ quan thuế.

- Có tài khoản tại NHTM đã phối hợp với Tổng 
cục Thuế cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử.

Các bước Nộp thuế điện tử
Bước 1: NNT đăng nhập tài khoản và mật khẩu 

vào hệ thống gửi tờ khai của cơ quan thuế tại địa 
chỉ: http://Nhantokhai.gdt.gov.vn

Bước 2: Nhấn vào chỉ tiêu “Nộp thuế”. Hệ thống 
sẽ hiển thị màn hình “Đăng ký nộp thuế điện tử”, 
người nộp thuế nhập thông tin đăng ký.

Bước 3: NNT kiểm tra các thông tin liên quan 
đến doanh nghiệp như mã số thuế, điện thoại, thư 
điện tử, thông tin về chứng thư số. NNT chỉ được 
sửa trực tiếp các chỉ tiêu “Điện thoại”, “Thư điện tử”.

- Mã số thuế: hệ thống tự động truy cập mã số 
thuế NNT đang dùng và không cho phép sửa.

- Điện thoại: số điện thoại của công ty, hoặc cá 
nhân trong công ty.

- Thư điện tử: địa chỉ email của doanh 
nghiệp theo định dạng quốc tế, ví dụ:  
nguyenvanA@gmail.com.vn

- Thông tin: “Số serial chứng thư số” và  
“Tổ chức cấp chứng thư số”. Hệ thống sẽ tự động lấy 
từ USB token của NNT và không được phép sửa.

- Ngân hàng: ngân hàng mà công ty muốn đăng 
ký dịch vụ nộp thuế điện tử.

- Số tài khoản: NNT điền số tài khoản ngân hàng.
Trường hợp NNT dùng chứng thư số cho dịch vụ 

nộp thuế điện tử khác với chứng thư số dùng cho 
dịch vụ khai thuế qua mạng, NNT đưa chứng thư 
số vào hệ thống, nhấn nút “Nhập lại thông tin CKS”:

Hệ thống thực hiện xác nhận việc thay đổi CKS.
Chọn “OK”, hệ thống yêu cầu nhập mã PIN của 

chứng thư số.
+ Nhập mã PIN, chọn “Chấp nhận”. Hệ thống thực 

hiện tải thông tin chứng thư số mới lên trường: “Số 
serial chứng thư số” và “Tổ chức cấp chứng thư số”.

Bước 4: Nhấn “Tiếp tục”

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình “Lập tờ khai đăng 
ký nộp thuế điện tử”. 

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ các thông tin, NNT 
nhấn “Ký điện tử” để thực hiện ký điện tử lên tờ khai. 

Hệ thống thực hiện ký điện tử và thông báo “Ký 
điện tử thành công”.

Bước 5: Nhấn “Gửi đăng ký”. Hệ thống sẽ hiển 
thị thông báo gửi tờ khai đăng ký thành công và 
chờ xác nhận từ ngân hàng.

NNT đã hoàn tất quá trình đăng ký dịch vụ nộp 
thuế qua mạng.

Khi đăng ký thành công, NNT download bản 
đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử của ngân hàng 
mà NNT đã đăng ký, mang ra ngân hàng làm thủ 
tục. Khi đó ngân hàng sẽ cập nhật thông tin vào hệ 
thống. NNT sẽ nhận được thông báo của Tổng 
Cục thuế, thông báo tài khoản và mật khẩu để 
thực hiện giao dịch. 

  Nộp thuế điện tử là dịch vụ cho phép người nộp thuế (NNT) lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân 
sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương 
mại xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời.
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Các nhà khoa học 
thuộc Viện Chăn nuôi 
đã nghiên cứu sản xuất 
thành công chế phẩm 
probiotic đa chủng 
ProTMSwine dùng trong 
chăn nuôi lợn.

Chế phẩm ProTMSwine có thành phần chính gồm 
các vi sinh vật hữu ích (Lactobacillus acidophyllus 
108  Cfu/g,  Lactobacillus fermentum  108  Cfu/g, 
Bacillus subtilis 108  Cfu/g,  Saccharomyces 
boulardii 108  Cfu/g), chất mang là cám gạo sấy 
vừa đủ và nước (đảm bảo độ ẩm tối đa 13%). 
Chế phẩm được sử dụng cho lợn từ sau cai sữa 
đến khi xuất chuồng, giúp khôi phục và cân bằng 
hệ vi sinh vật đường tiêu hóa, tăng sản xuất 
enzyme, tăng tỷ lệ tiêu hóa thức ăn, giảm tỷ lệ 
mắc bệnh tiêu chảy, tăng sức đề kháng với bệnh 
đường ruột, tăng tốc độ sinh trưởng, giảm tiêu 
tốn thức ăn... Chế phẩm probiotic ProTMSwine đã 
được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là tiến 
bộ kỹ thuật và đưa vào áp dụng từ tháng 2/2014.

Chi tiết xin liên hệ: TS. Trần Quốc Việt - Bộ môn 
Dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi (Viện Chăn nuôi)

Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; 

ĐT: 04.38389267; Fax: 04.38389775; 
Email: vietvcn@yahoo.com 

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

CHẾ PHẨM PROBIOTIC PROTMSWINE 
DÙNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN

Thông qua 
việc thực 
hiện dự án 
“Phát triển 
công nghệ 
chế tạo và 
triển khai 
ứng dụng 
vật liệu nano 
composit để 
xử lý nước bị 
ô nhiễm trong vùng lũ, lụt thành nước sinh hoạt quy 
mô hộ gia đình”, các nhà khoa học thuộc Viện Công 
nghệ Môi trường (Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) 
đã nghiên cứu, chế tạo thành công bình lọc nước 
IET sử dụng vật liệu lọc nano bạc gắn lên silica 
biến tính có hoạt tính khử trùng cao, cho phép loại 
bỏ 100% các loại vi khuẩn, vi rus; các chất độc hữu 
cơ, kim loại nặng như sắt, chì, amoni… Nước đầu 
ra đạt tiêu chuẩn QCVN 02: 2009/BYT. Bình lọc có 
thể tích 30 lít, tốc độ lọc 2-3 lít/giờ, giá thành rẻ, 
nhỏ gọn, dễ sử dụng, không dùng điện, thích hợp 
cho người dân vùng lũ lụt.

Chi tiết xin liên hệ: Đào Trọng Hiền, Viện Công 
nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Nhà A30, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy,  
Hà Nội; ĐT: 04.37569136; 04.37911203 

BÌNH LỌC NƯỚC IET

Viện Nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy nông nghiệp 
(Bộ Công Thương) đã nghiên cứu, chế tạo thành công 
máy sấy ván mỏng liên tục.

Máy sử dụng công nghệ phun nhiệt (phun xạ nhiệt) 
kết hợp với là phẳng bằng rulo. Máy có khả năng tự 
động điều chỉnh nhiệt độ trong phạm vi 60-100oC, tốc 
độ di chuyển của ván sấy từ 2-8 m/phút; năng suất 
sấy trung bình 3-3,5 m3/ca (8 giờ). Máy có thể sấy ván 
mỏng (ván bóc, ván lạng) của các loại gỗ: trám, bồ đề, 
keo, xoan đào, dẻ, sồi…

Đặc biệt, hệ thống cấp nhiệt dùng để sấy có thể sử 
dụng thiết bị hóa khí từ các phế phụ phẩm chế biến gỗ 
thay cho nhiên liệu than đá khi dùng nồi hơi.

Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Đình Tùng - 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế chế tạo máy nông nghiệp

Số 8, Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội; ĐT: 0989741728 

MÁY SẤY VÁN MỎNG LIÊN TỤC
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dụng. Để tăng thêm tính năng 
của AUC, các tác giả đã nghiên 
cứu thêm cổng giao tiếp module 
RF dùng cho điều khiển từ xa. 
Sản phẩm có giá thấp hơn nhiều 
so với các thiết bị ngoại nhập 
tương đương; việc bảo dưỡng, 
sửa chữa dễ dàng và thuận lợi.

Chi tiết xin liên hệ:  Công ty 
TNHH chế tạo máy AKB

Số 57, Phạm Hữu Lầu, 
phường Phú Mỹ, Quận 7, Tp. Hồ 
Chí Minh; ĐT: 08.37851686 

Thông qua 
việc thực hiện 
đề tài “Nghiên 
cứu thiết kế chế 
tạo bộ điều khiển 
số đa năng sử 
dụng cho robot, 
máy CNC và các 
máy đóng gói tự 
động”, Công ty 
TNHH Chế tạo 
máy AKB đã thiết 
kế thành công 
bộ điều khiển số vạn năng (AKB 
Universal Controller - AUC) tích 
hợp các bộ lối vào/ra và drive 
lối ra trên nền tảng vi điều khiển 
công nghiệp 32 bit.

Bộ điều khiển có bàn điều 
khiển và chỉ thị (Keyboard/
Display). AUC có khả năng ứng 
dụng cho robot 5 bậc tự do, máy 
đóng gói đứng, máy dán nhãn  
2 mặt, máy chiết rót tự động, 
máy cắt kim loại CNC. Sản 
phẩm đáp ứng chất lượng, tính 
vạn năng và thuận tiện khi sử 

Các nhà khoa học thuộc Viện 
Cơ điện nông nghiệp và Công 
nghệ sau thu hoạch đã nghiên 
cứu sản xuất thành công chế 
phẩm AF phòng chống nấm mốc 
sinh độc tố và độc tố nấm aflatoxin 
trên ngô, lạc.

Chế phẩm AF là sản phẩm 
của dự án sản xuất thử nghiệm 
cấp nhà nước “Hoàn thiện công 
nghệ sản xuất chế phẩm vi sinh 
để phòng chống nấm mốc sinh 
độc tố và độc tố nấm trên ngô, 
lạc, cà phê”. Chế phẩm ở dạng 
bột, dễ sử dụng, giá thành thấp, 
mật độ chủng Aspergillus flavus 
đạt 1x109 CFU/g, giúp giảm hàm 
lượng aflatoxin trong ngô, lạc 
giai đoạn ngoài đồng và trong 
quá trình bảo quản. Sử dụng chế 
phẩm AF giúp cây ngô, lạc phát 
triển khỏe mạnh, tăng năng suất 
(từ 5-15%), giảm độc tố nấm mốc 
aflatoxin, bảo vệ sức khỏe người 
tiêu dùng và vật nuôi. Chế phẩm 
đã được ứng dụng ở nhiều tỉnh/
thành trong cả nước như: Hà Nội, 
Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hưng Yên, 
Thái Bình, Thanh Hóa, Đắk Lắk…

Chi tiết xin liên hệ:  Viện Cơ 
điện nông nghiệp và Công nghệ 
sau thu hoạch

Số 126 Trung Kính, Trung 
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội;  

ĐT: 04.38689187;  
Fax: 04.38689131 

CHẾ PHẨM AF 
 PHÒNG CHỐNG NẤM MỐC 

SINH ĐỘC TỐ VÀ ĐỘC TỐ NẤM 
AFLATOXIN TRÊN NGÔ, LẠC

BỘ ĐIỀU KHIỂN SỐ ĐA NĂNG SỬ DỤNG  
CHO ROBOT, MÁY CNC VÀ MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG

Trường Đại học Công nghệ 
Tp. Hồ Chí Minh đã nghiên 
cứu thiết kế, chế tạo thành 
công hệ thống hàn ống tự 
động. Hệ thống có kích thước  
2.500 x 650 x 1.300 mm; đầu 
mỏ hàn có thể di chuyển theo 
phương x từ 0-1.000 mm, 
phương y từ 0-200 mm; đường 
kính ống hàn 20-200 mm. Tủ điều 
khiển được thiết kế linh hoạt, có 
thể xếp gọn khi không sử dụng 
và chống tác động từ bên ngoài 
vào các phần điện - điện tử để 
đảm bảo an toàn; panel điều 
khiển đơn giản, giúp vận hành dễ 
dàng; chân máy phù hợp với việc 
lắp đặt ở các địa hình khác nhau.

Sản phẩm đã được sử dụng 
tại Nhà máy A41 (Bộ Quốc 
phòng) cho chất lượng mối hàn 

HỆ THỐNG HÀN ỐNG TỰ ĐỘNG

Máy dán nhãn 2 mặt

đồng đều, đạt yêu cầu kỹ thuật, 
được đánh giá có tiềm năng 
thương mại tốt.

Chi tiết xin liên hệ: TS. Nguyễn 
Thanh Phương, Khoa Cơ - điện 
- Điện tử, Trường Đại học Công 
nghệ Tp. Hồ Chí Minh

Số 475A, Điện Biên Phủ, 
phường 25, quận Bình 
Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh;  
ĐT: 08.35120255
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Lâm Đồng hiện có khoảng 3.000 doanh 
nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên 
tất cả các lĩnh vực, trong đó có khoảng  

70 doanh nghiệp sản xuất gạch, ngói, sản lượng 
trên 250 triệu viên/năm (theo số liệu thống kê 
năm 2014 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng), 
chủ yếu cung cấp cho nhu cầu xây dựng trên địa  
bàn tỉnh.

 Hiện nay đã có 08 tiêu chuẩn quốc gia và  
01 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được ban hành 
liên quan đến nhóm sản phẩm gạch, ngói. Tuy 
nhiên, tại Lâm Đồng chỉ có 22/70 doanh nghiệp 
sản xuất gạch, ngói (chiếm 31,8%) đã thực hiện 
công bố hợp chuẩn cho sản phẩm phù hợp theo 
các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng; chưa có 
doanh nghiệp nào thực hiện công bố hợp quy 
cho sản phẩm theo quy định.

Để giúp các doanh nghiệp, người tiêu dùng 
hiểu rõ hơn các chỉ tiêu chất lượng, quy định 
liên quan đến sản phẩm gạch, ngói, Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng giới thiệu 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhóm sản 
phẩm gạch, đá ốp lát như sau: 

Quy định kỹ thuật đối với Gạch gốm ốp lát 
ép bán khô

Sản phẩm gạch ốp lát ép bán khô phải 
được công bố hợp quy phù hợp với QCVN  
16-6:2014/BXD cho từng sản phẩm trên cơ sở 
chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận 
được chỉ định.

Phương thức đánh giá sự phù hợp: 
+ Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu 

sản phẩm gạch, đá ốp lát được lựa chọn phương 
thức đánh giá 5 hoặc 7 theo Thông tư hướng dẫn 
của Bộ KH&CN quy định về công bố hợp chuẩn, 
công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự 
phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

+ Việc chứng nhận hợp quy theo phương thức 
5 được áp dụng cho sản phẩm sản xuất ổn định 
theo cam kết của nhà sản xuất và có hệ thống 
quản lý chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn ISO 
9001. Tổ chức đánh giá sự phù hợp chỉ được 
cấp Giấy chứng nhận hợp quy có hiệu lực từ  
12 tháng trở lên đến 3 năm khi thực hiện đánh giá 
tại nơi sản xuất. Công tác kiểm soát chất lượng 
mỗi lô sản phẩm sản xuất hoặc lô hàng hoá nhập 
khẩu được thực hiện tại các phòng thí nghiệm 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận 
hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật. 

+ Việc chứng nhận hợp quy theo phương thức 
7 được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, 
nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng 
mẫu đại diện của lô sản phẩm. Giấy chứng nhận 
hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Phương pháp lấy mẫu, quy cách, khối 
lượng mẫu điển hình và trình tự, thủ tục 
chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy: thực 
hiện theo quy định tại QCVN 16-6:2014/BXD và 
Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 
của Bộ KH&CN.

Các chỉ tiêu kỹ thuật, phương pháp thử: 
sản phẩm gạch ốp lát phải được kiểm tra và thỏa 
mãn các chỉ tiêu sau: (Bảng) 

Quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển 
và bảo quản: ghi nhãn các bao, kiện, sản phẩm 
hoặc thể hiện trên Giấy chứng nhận chất lượng 
sản phẩm của lô sản phẩm theo quy định. 

QUY CHUAÅN KYÕ THUAÄT QUOÁC GIA VEÀ SAÛN PHAÅM GAÏCH OÁP LAÙT

NGUYỄN THỊ ĐỖ QUYÊN 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Số hiệu quy chuẩn: QCVN 16-6:2014/BXD

Ban hành kèm theo thông tư: 15/2014/TT-BXD

Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 15/9/2014 và có hiệu lực 
từ ngày: 01/11/2014

Phạm vi điều chỉnh: quy chuẩn này quy 
định các yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ đối với 
nhóm sản phẩm, hàng hóa gạch, đá ốp lát sản 
xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên 
thị trường Việt Nam. 

Đối tượng áp dụng:  tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh và tiêu thụ các sản phẩm 
gạch ốp lát; các cơ quan quản lý nhà nước và  
tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy định chung: các sản phẩm gạch ốp lát 
phải được thiết kế, sản xuất đảm bảo yêu cầu 
về an toàn cho người sử dụng.
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24 Khoa hoïc Coâng ngheä & Doanh nghieäp
LAÂM ÑOÀNG

Chỉ tiêu BIa BIb BIIa BIIb BIII
Độ hút nước (%) Trung bình E≤0,5 0,5<E≤3 3<E≤6 6<E≤10 E>10

Độ bền uốn, Mpa

+ Của từng mẫu, không lớn hơn 0,6 3,3 6,5 11 -
+ Trung bình, không nhỏ hơn 35 30 22 18 -
Gạch có chiều dày ≤7,5 mm - - - - 15
Gạch có chiều dày >7,5 mm - - - - 12
+ Của từng mẫu, không nhỏ hơn 32 27 20 16 10

Độ chịu mài mòn

+ Độ chịu mài mòn sâu đối với 
gạch không phủ men, tính bằng thể 
tích vật liệu bị hao hụt khi mài mòn  
(mm3, không lớn hơn) 

174 174 345 540 -

+ Độ chịu mài mòn sâu đối với 
gạch phủ men, tính theo giai đoạn 
mài mòn bắt đầu xuất hiện khuyết 
tật (cấp)

I, II, III, 
IV

I, II, III, 
IV

I, II, III, 
IV

I, II, III, 
IV

I, II, III, 
IV

Hệ số giãn nở nhiệt
Từ nhiệt độ phòng thí nghiệm đến 
100oC, 106, C-1, không lớn hơn

9 9 9 9 9

Hệ số giãn nở ẩm mm/m, không lớn hơn - - - 0,6 0,6
Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 7745:2007
Quy cách lấy mẫu Số lượng mẫu: 10 viên và tối thiểu là 2 m2

Ghi chú: 
- Nhóm BIa: nhóm có độ hút nước E≤0,5%;
- Nhóm BIb: nhóm có độ hút nước trong khoảng 

0,5%<E≤3%;
- Nhóm BIIa: nhóm có độ hút nước trong khoảng 

3%<E≤6%;
- Nhóm BIIb: nhóm có độ hút nước trong khoảng 

6%<E≤10%;
- Nhóm BIII: nhóm có độ hút nước E>10%;
- a, b: chiều dài các cạnh bên của viên gạch;
- Cấp I, II, III, IV tính theo giai đoạn mài mòn bắt đầu  

xuất hiện khuyết tật theo bảng sau.

Giai đoạn mài mòn bắt đầu  
xuất hiện khuyết tật, vòng

Cấp

100 0

150 I

600 II

750, 1.500 III

2.100, 6.000, 12.000 IV

Lớn hơn 12.000 V

Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Ñoåi môùi

Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin khoa học công nghệ phục vụ doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng 
trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Sở Khoa học và Công 
nghệ sẽ xuất bản định kỳ Bản tin Khoa học Công nghệ & Doanh nghiệp Lâm Đồng (4 số/năm, 
24 trang).

Rất mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các tác giả, sự quan tâm của các đơn vị, doanh 
nghiệp và bạn đọc.

Địa chỉ liên hệ: Bản tin Khoa học Công nghệ & Doanh nghiệp Lâm Đồng
Trung tâm Tin học và Thông tin Khoa học Công nghệ

Số 35 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt. Điện thoại: 063. 3833163.  
     Email: trungtamthongtin@lamdongdost.gov.vn

HỘP THƯ CỘNG TÁC VIÊN
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